THANH QUI 
TU VIỆN CHƠN NHƯ 


Sách này chỉ kính biếu, không bán! 

Quý phật tử hay bạn đọc nào có nhu cầu 
thỉnh sách, xin vui lòng liên hệ ban kinh sách 
của TU VIỆN CHƠN NHƯ: 


ĐT: 0979520554 (Tu viện Chơn Như) 
0988094445 (Hà Nội) 


Email]: chonnhu.info@ømail.com 


Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 


M4 (242 2 cl có 4⁄22 


Z¿ 2z z/2⁄22 /g/ /zo 2⁄22 4o A/Z⁄ 
ala du (2⁄4, 6ö» Ú/ À2# /lAđag ñay /2/ 
2222 2Ô 2(¿áo 2/2 ào đa z202( 2§ø, 
2l2t (A2 số ÁJö¿g lu À2# /uÔaa của 6öÊ 
+4aÊ 66A tiểu, cà Á4ö sáoñ //AÁ( tuiểj? o0 


Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC 
2z /2⁄2z2 Á/ 4/222 -_4⁄25; 12 ca /ão 
Ý 22 xa/ 2/222. 

“72zo 2⁄22 22⁄2 Z1 ⁄⁄ củña 
12⁄2/ 9⁄4o, 2/2 4u cứZ/2 1% clU só 64/2 
⁄⁄ Áu V2 u ⁄: 


7- 4 6ú ö6AE: C542/ ÂZZ? 

2. 4 Ái /ai: (7428 U12 uy 

2-4 (iu ứa. C2»# c 2” 

4--⁄⁄ 1u tu: CA»# cÌ2/8/ 

2- 4 lu uau- C7426 (A22 

Ố- 24 /ổ sáu: (Z⁄42# 1/02 L/Zố2 

7- Z2 6u tây: C4z# cÌ(£/z 

#-_⁄ đu tá: C4ø# 2/22 

122g (4 (4 u ño ðày dlgo ca 
23/2 #a c22- 
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- 2⁄2 ø/: 22/ /1⁄4/ ?À/ø 4z 
2 VU 2 áz A/. 

- (2⁄4 “ai: La 2/2# (2/2 1/2 
%7) 

- 2⁄4 đa: Lé 1# (Lệ 1/2 
~z£) 

“4 C24 /⁄¿/ 22 đớ /Z72 ⁄⁄ 
ñpa, đ⁄⁄ Z2 /oø 4 ⁄⁄ %4 '{/£¿ 
Z2 ⁄⁄ 7714 <2. “222 Z2 ⁄⁄ Áu 
V2, 22/ 2# z/2 V2 ⁄⁄ ⁄1⁄ _⁄22/ 
2 c%⁄2z# ©l/ãä» la — c2 C2 
Zña 12/2z/ 9/4. 12 ⁄⁄ 6pø 2 AZ/£2 c/o 
ZØ/2 z222/ ZZ2zø đô/ /âz Z 2J2/, ZZ 
2/2 ơà đỡ ta cả các (2à 22z2 ca/¿ 222 
2Ø/22 guazZ z2z2 “a. 


Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC 

“4 JN</0/7.. 2⁄2 S771 L5, 
1⁄2⁄z/ 4o 2a ta /2 Z2 /2a/ 2/đ/ 2 
2M 3a: 

- “(5a 7: Cố 02/2 // Ø2 22 2/2z2 
Zño “#⁄ cđ „o¿ 22/0/, 

- “2a 2: (Ớ 4 14 của 2/222 
22/2/ to 2⁄4 Ci„ F5aý l6 1⁄2; 
2X /zớ/ Áu ⁄⁄ 2z guz/2 /⁄472 2) 

- “5a 2: Ø ưở/ / L5, z2/2/ 
/zớ/ xu2ƒ '2/2(2 “% Z/ gà =Ša v12 

~ 222/2 „ “ đa rã/2 ðð/2 02/0 9⁄4 
Zdñ2 22// xuZzZ 9⁄4 2/2 ÁÈ 22/2 øð/2 (rổ /22 
⁄zớ/ ga Zp Ái 72 AZzo ⁄2⁄2 } 

- /2at ø: (5 ứa traya đối 0U ÉÁ/2 
⁄/ đlña 29/2/ xu2/ 9/2 ðl lÈ /2U0Á /2Z/2 “ở 


/Êz zzớ/ ga Z (2 AZzo z⁄¿) 
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1⁄2 ⁄⁄ Áu “p2 22 z⁄/#z z/2 
đc 434 cà trau AÐY Ä# tổ; ÁJA( trí 6đ? 
240/ (bạt dlla Éo2# ö64 EÃa - ð6đI2 quả dE 
xÃ /8;2 da oà cáo ác /6/6/. 

2a z⁄2 4 óu 6o¿ø cà ,&au 4Ø ⁄4/ 
/z/ Z⁄2 “zz⁄ ////222 #2 z⁄ cấy 2/2 
A42 ưới dlqgo (a2 /20uâ2 //22 2uØƒ ø// 
dạt (14 0z do 2⁄2/ dạy: "6M 9È 
£(âwo cưấết cẩu /@đdc ((ôêwo dưết `. 
^2⁄2z c2, ⁄⁄., 22 2 Z2 12/2/ „uối 
zñp 2/222 2¿ Áu ⁄⁄ /%‡o 2⁄2 4o Z2 z2 
Zâu A/2/ //2z2 2uØƒ/ 2 2⁄⁄. 

“lu »zð/ »2ð/ 6u /6zo {2/// gúáo 
22 2ø 4/22 2uØƒ Lư44 2⁄2/ cà 2ø 
z2 2/22 tè/ 222 ⁄¿ ÁJ#Z¿ 2/đ/ /⁄2/ da 
“2z 222 đu — ¿8 gui ⁄ 2 4u 2/2 
2l2Öz¿ Zao g/ờ lừa (ấj, sj/ giÁi (lo4Á/, 


Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC 


⁄2%9Ò u£2¿ 2 //2z2 2uØƒ 2/đ( đư¿ đa 
“ taÊ cð» (//2/ cño dỜ¿ 2Ø/22 áu /2/ sla 
2/2/22 “a. 24 ØZ sếu 2/2222 74 A222 /62z2 
2uØƒ .2// đhau dlla 6A2 6) sự lu 6e của 
222 2/2822 zá ø# ØÑ 2 zđ, z7 2722 22⁄2 
zà //Øi. 

(14 #¿ Ê/Z2 / dat da đa 2/82 
đ» - ¿8 guổ zz/ 9U2/2 (L0/20 (1022 Cứ 
xỉ ⁄⁄2, ø£i 2ø zố /z¿ #/£/2 // 22 dÍ/a 
“;⁄⁄Z #2» /4¿2 - 0/8 gui 2 2/2822 đao 
9⁄2 xả /⁄2 2 A2 2 á2 Z%¿. 

72222 4 “u 22) so 12⁄z/ 4o 
/zz ⁄ của z/2/zø “a z2 A/4/ 4 xế/ zñp 
/2/ £ỹ /Ê „ớ/ //2/ zỡ 12⁄z/ ⁄⁄4o ⁄⁄4/ 
1⁄2 ///⁄2z2 2/0 4⁄⁄ 22⁄2z2 A//z2 /2// 
“4u Zja (⁄2z/ €⁄3⁄4o “722 C22 :2# 


227. 
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+Z2/ ⁄⁄2¿ áo Fruaa Chø¿ (rujêy 
42/22 22 (24g 2⁄2 cới (4 cẩ cáz 2/4022 
A/Z⁄ Áu ⁄⁄ Zâu ứa z8Z ý / //z, 2z z/o ý 
/0ñz ?/ 2ø đô/2 n //Ê/2. “2 ø 
///az Z/Z2»2 zòz #// /2/Ẽ/2 ⁄2 2⁄z/ 4o 
1 2uzạ Cùø¿ cốc ÁØ (À sự lu (4 da dl/go 
7222; 1À/⁄⁄. 

<fa 4# 6 44 ala 1⁄⁄¿/ ;úáo 
1 2uzu Chøu (2 A(g/ ý (ñúo, ý (lúo dj£ (2 
/⁄2 Z2zø 72. Í 2/2 2zø #2 /2 ⁄⁄ 
12 -Â4⁄22z2. ZŸ⁄/ /2/2/ zøào 2642 ta 72 
-Ẽ⁄2⁄z /2 ⁄⁄2 222/ “z2 /4/. (⁄52/ €⁄3⁄4o 
7 N2 6, 092. 0220, 
12/2/ 

(14 Ø2 /p số gấ¿ A£/ /Z/ ý (0ú. 
-Â419 iu 6 A(g/ 6Zf (Ú) (⁄2/2/ Ú /4øÉ mới 


/zz za. 
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Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC 


Z% Z8u ý z2z2 22/2/ /⁄4z# «la 
F2Ð, FDu, ƒưưnc Cuơc 2 2 “ong 
8m, mà 2Âb TU ý Alio 6ÿ AÁg/ Ông 
còa ÁJđ/ ø£/z /2 2⁄2 /l⁄a của 6o /â/ 
cíZz // ơè ⁄Z ⁄%222 /đd¿ dâu //6› của 
42⁄2 /⁄a Z⁄ za Z /2 “222 J/2/_2222 
7922. M⁄⁄⁄4 ⁄ L5) A222 2/2 AZØ/ ø4#/2 //2 
Z2 2/20 2Ø / /o z2. 

(1 »ạl aflag “a wới có el/ê⁄› ao 
22/2 2ý 2⁄2 Zao 22⁄2 /2/ 52 4222 
Jlla đạo ta, 6đ Ê8Ø¡g /l/ l2 đổ, cò 
Áz# (6ö 6ug số. 

%o uẽ¿ Ê/ cá 1/ //2y 7222 22 
2£ duga (2A (4ö, ollusg (Ä⁄2 0Auo, 40, 
2¿ ziña đo c2 đò/2 29/2 0/2. 14 zZ/ “%2 
f7 chua 1⁄22 Øl Z2 0u A622, 4/2 
À 44⁄2 6đaa da clủa L/Ø ơi đÒ/. 
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“Âm Giáo Puag (Quá a6 sự Ẩöẩ 
42 12/z/ 9442 282 12⁄z/ 4o “722 
-€Quz¿ Z/ sauga (ạ¿ cới dlbag /ðí giáo 264/ 
C7” 12⁄z/ ⁄26/ z42#` tỡ tàz2 /22 a¿ 
2/22 2/2 ta Z¿. 

(1# dứa (2⁄4 by elúøg Éa /ÿ dạo 
Á) 4a /l4/ ai Á60»g dạy ellag “a do c6 
ý lu. (1 só Ú dụa É) da (lá/A (lò (8/2 
zdúz¿ ứa ới 2z 2 +2z, 4. 2o /Z⁄ 
//2⁄z, 42, 4Ý /2đ z2/z2 “a z//z2 5o L4 
Zlo4/£ 

Š òt au-bi0:0 0a 0giia 
(2⁄4/ 1⁄2 ///⁄2z2 Z2 2Ø 12⁄z/ 4o 
(2⁄44 c2 số tước (2⁄£/ giáo ”zg 
Cøz và 12⁄2/ C2⁄4o (24£⁄ Z2 eè/ 
“uujyô2 42/22 2⁄z/ 4o ào “22 _Củz¿ 
28M z¿. (7s z2 22/7 2ÿ 2 2/1êu 
32:l .iÄiàu t80iif maiaifDIdf" HBN TM 
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Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC 


Z/e 2/222 “a AJ£¿ //o 12⁄2/ Áp¿ 42/ 
1⁄2 222 2W các 2a (⁄2⁄2/ /oø A/Z 2// 

“72zo 2/2/22 ⁄( //#É 6 4222 L5, 
22/2/ “22 C22 Øo só /a¿ z6aà /2 
“x⁄⁄, /lu »ø/4/ d6 /2 -_4⁄25; 22, 12 ơà 
lu 6a d6 /â /5o L7? 

-_⁄225; 226u L2 lÀ mỹ öØa đạo dl/2 
la #6à»¿ 42⁄2 7222 Cø:a ve /2 đe 
//2y 222 2o 4⁄2 /2⁄ Z2U0/ /„à »ø2/2/ 
“722 12a 27¿ Á c1⁄4› ⁄¿ø. 24 ⁄Z 
“p c¿ -⁄2%ø 12%, F2 / da LZ4z 
-_⁄225; +2 

⁄% 22# xáz# sa -_⁄225z 12 222 22/2/ 
2⁄2 “z2 „Z2 4Ø/22 2 địo la F72 
2⁄2 - 1⁄22 1222. 

“722 Ẩc có 

< 1ã //; 22/2 
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z- 2%, 42 22/2 
2- 2u 2 22/2 
~ ¿ ` ~ cá.* 

7- c2 

Z- <1⁄⁄% 

ø- ⁄Z 

4- MZ. 

2- 1 

3o 2⁄2 2⁄2, 1⁄22 1/22 cưa 
-_⁄225; Ý 22 ca A/ ⁄: ⁄4aôa 5o F22 
⁄2a 1⁄2⁄2/ 4o “722 _3/Z2 Z8/u 4⁄⁄Z 
/2⁄2z2 “2# za 6/ 4⁄22 ⁄22/ 2Ê/2 “2 4o 
Al/ aủa (⁄2⁄A/ giáo llÀuÊ (láÁ tôa 1/72 
“2z 72z2 cà 2⁄9; 2z. 12⁄4 s7, 
JÐ⁄771 V/ 72zz ⁄⁄ ⁄20/ A/ /⁄2Ø/2 /2Ê (ú2 


22 z22/2/ 2/22 “4/ sâu 4#fu, đâu 4/2 Ơ.Ơ.. 
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Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC 


2x E7 “2z2 22 ⁄222/ ứø 2“ ⁄ /⁄a 
2#): ào 2⁄2 //4( (26 (24 túa /2 -_4⁄22z2 
“z2. M2” ////2z2 4Ø/22 cớí 2/2 /// 
222g 722z2 2 2 zo 46 2 z/2/zø 
2ø. 

2o 2⁄2 2o “22 C2: //u 
42 Lư, ⁄2⁄2/ JĐẼJ2 /2Ớ/ Íu 42. 12⁄z/ 4o 
2ø A/24/ 2/7 zó z2Ø //, z2 đ⁄Z# „a 
2l2# dầu quaa “tọag (À trí ÁZo giới (Jð/ 
28o Z2 2ã» /â»¿ — ¿8 gui L4 Z4 
z /â A/2/222 A/ xổ 4⁄2 (uJÈÍ cờ v29 
đa #a¿ dù. 

Z1 2z số tú đếa dc 022 
z/⁄ gui 9 //4/ 2 4 2 Á¿ 2 xẩ 
“4⁄2 của z2z2 ⁄a đoà» đà” // ứa z“£ ⁄ 
Jllia, All cño ý (lứo 6ý (£ (4g lu đài 62 
ala đòa /66upz›ø alùa (2J/ớa c2u ở Là 
77 
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“X⁄ điển Zuật trưyêut Cát 
4t fể 

“2 “àu/ Á“âu¿ tdếu cát 6u 
“ 

2w da cờ dã u gáêu /đết 

(⁄4 d/á trêu đâu uật c/ 2v 7 

72⁄2 6u/Ô2 c° 0a //⁄722 Z/lba 
22/96 cu [7 /2. 22 4/22, 22 Zở /òa 
Á//gz2 4L#/2 222 2222 áø, đØ # ña 28 eứ 
Z cự /22 Z4/ .. 1⁄2 z/u Z⁄ ø⁄ 20/ 2Ê2 
2a //⁄722 z⁄đ Á¿ /2ớ/ /2£È2 2/222 áo. 

2 Á a4á¿ Z/ ta£ Z2 của 12⁄2/ 
áo “222 _"Cø2 2à //2 / adla z/2/zø “a 
z2 /? X7 4222 “„ #u c⁄2a 
1⁄22 ZØùa 2/óø 4u 2 2/2/22 2qø. 
⁄⁄zø Lư, 9` Z2 qu#2 “ước 9u6/2 22, ⁄⁄ 
Zãầu z6 z2/ 2⁄2 2/2 z⁄2 guZ. 2o ##Ö, sa/ 
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Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC 


4# /64/ »ê» + Éu 62 của (đầy 6 
Ñks,:(lù dã và v00 6 d0 (07 
“%( l/Ƒ 2á22 zuØ£ 6w di (2⁄26, A2zø 
a2 4/4 242 MÔ lu» /Y. 

X⁄¿ z/o 2/22, V2 //2y /” øla 2/22 
“a #¿ 6A/Â dlu A2 /A¿g “2# sáaÊ /04/ 
tuj, ⁄9› 1/2» cà cÍ(g/ L/0sg của 
4⁄2 4o “ uzg Cuø¿ oà 1⁄2⁄¿/ áo 
72 22⁄2, “u 622 dầu Ø/ ứa ø/Z ý //⁄a 
/Z/ /Z/ 22/22, u22 A¿dñ2 /2đ 2/2822 đớ L4 
o4 aÊlú£ øào eẩ, 

ZXi# giải AÄbo4t nu ẤẾDng /ÁÖấỤ, ma 
cuØƒ Z/z2 //2 ⁄ a2 z/2/zø “a đâu vơi gào 
22⁄2 22⁄# øổo /⁄2. của /Ø⁄ 4o V7, z22/ 
27 2222 “a đâu /// ác: z/ùa A/Z/ “z⁄Z72 
Áo /, Á„gu¿ (2⁄2 cí đại oà (úê¿ Zạø cỐ 
2222 /j giÃ/ 2g 2/2 2/0/ 2/2222 2⁄2 z⁄A 
2u. 
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L7 2⁄2 “, Zzo 12#z/ 2/áo //2y 
17 aña ølløg “a dêu 0É Œ0/ /b¿/ /2 
Al4/ sôi tu (8A 6à»g 2u. cÌ/ữug đây “ố 
đưa 2222 “a tá/ Y£/2 ///⁄222 // /⁄2.x2 /Z/ 
“2 dụ” 2 2⁄2 ơà 2Ø22 A/22 14 Z///222 
252 Zzo A2 2, ⁄Z 9/22 Z2 222 /⁄ Za 
dữa. Cố 4 //2 2ò; Z2 /⁄// 2222 4/2 „sữa, 
Áp 2z aflsa 4Á2# É/Ô2g gớM Éay, e7 Z4Zf 
/đöa 2ã d[¿2 0/22 Z2 uØ/22 ÁÀ &#¿ /Z/ 

c<fluZ› 6 442 giá /od( 66) 6ú 
All dứa sHuâu g/0( l@í dlo Ea 2020 
guá, 249 6 ới xả 62 ao ð2UỐð gà các 
áz 2// ⁄2Ø/ a4z# ZZ 422. 

#2 cù ý đúc của alúzg Éa vấf (2 
“áo ca clđ/ (Úấ) cáo áo 24“ 0à “4£ 
“z2 xuỡia (0) trí 6o ð6đia quả giá (ðoá£ 
Á/ 2ó A/242 x2 222, Z£ áz A/Z⁄ gà 2z2 
62⁄2 /2UỐ/ 292/ 722 24z#) / 2#», a/ 


-19- 


Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC 


2zø A/2/ z2 z2z2 ⁄a quá¿ xá( suy “/ 
tối Zzới/ vá. 

<2 «có £z¿ ẤZ#£oö 2/82 quả g¿4/ Zo4/ 
Z6 „a áa Añ4Á oà Áãio ái Al)e của elizg Éa 
2zø đòz đíZ 22z2 cào 4⁄2 8⁄2 Z¿. 
2z 22/72 Á¿ tú AJ£¿ của 2/2/22 “a z/za 
Alga pc 432 thau A6 2/ lạ dạo do 
2/82 gu đño /// ẾU¿Ò2 /2Ê/2 4// 22/3, / 
áz 2/2 ca 2zø 2/2 uØi¿ của 2/2/22 “a2 
ta ó ÁJZ», đö( 62 222 gà Z⁄/ 222 
22zø Algz, ø#⁄ 2/2/22 ⁄ú4a 4# /2/24/ 2u 
AJZ Aau trước cáo áo (láA dà lông a2 
z2uØí slla 6/2 /22/. 

2# xã: z⁄2 2/2/22 “a đrể/2 22⁄2 
lừa sâu 2⁄ 2úÂ/ /6od( de (⁄2⁄¿/ 22 2/27 
a6. (ưác (uật cày (à 7Diệt gdáa càn, 
2t (vật uất tà 7t góáa uất ”. (22 
Z2, // 2/2 quý 2 //2y Z8 Z2 cụ 2%, 
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22 uØisg 2/0 lời, saf gÁð (iÈa đạc, củla Z⁄Áu 
š6;2/6:ãav0lif di baiigiili'aKjg/, ng 
V2 2⁄22 2zø 2⁄2 2/2/22, A2zø loa 
Za¿ ///⁄2z2 cø¿ cả/22, 222 x22, 22zø 
22 //ớu Ca // A⁄z2 ơà 2/222 o2 
z2/7 ø ZØ 24 a2 QU/ 2 //2y 7N 7. 
xz⁄2 2/đ/ 2g dã „4£ c /6Z 12⁄2/ 4o 
Z2 2£ zo. (2⁄2/ /á4o /zz 2⁄2 2/7 zò/ 
À dái #8», a0 (lo ta loàa (2 giáo 264/ 
clủa 2202( 25oø 2 ⁄2 cf6s. 
ZiÄi)áuid6 s0 0i0 naig(Ji lên 
240/ lạ Allo 62 du ((Êö vấƒ 022/2 É6p/22 
A6i cới øgười đu 4ử (22 qáo, sÍo sẽ» (4ƒ 
đổ Quý 22/2 /2I '2/2/ ÁÊ dà 22/2 // Úu 2Z ấy 
22/2 (2⁄2 A ⁄ C2⁄_/1#/, sếi 2ø “u 
đ6:¿ 12/60/3046: l6) di ải dã là: (đo 
4⁄2/2/ ¿/4o 0ù ¿6Â( Ä@W frọ2 (s2 (úa cáo 
€⁄ /luại ŒI0( lạ (2 2Ý sêo đao dlức 
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Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC 


2642 /42 — gui 4z 264/ tðẻa 
22 2à /2â 2ø đớ /2Ø( 4ø A/ “2y 
2Ø/ 2/đ/ dat da a2 uào ca z202( đạo 
ẤØz¿ Z⁄¿. 2/ C£Jy 22/ ¿øảo /zo 12⁄2/ 
áo V2 ⁄⁄ :è/ 2z 2o la 2/8» đá» — 
2/22 quÂ là /WÂi xét co &ÿ, ¡ếiu o/l/a 
622 Auø1 đạo dl/a 264/2 Z2 — 2/82 gui 
của (⁄2⁄2/ giáo (62 cả» //Ã/ /o (2⁄2 z/o 
AlØz¿ suối. 

‹1⁄ 26, ig Á Éa sợ 6u đc 
dủa ⁄2⁄/ ¿/áo, 46 /A2 /A/ll/ue 2/642 đào 
đạo AMA( 60 A# trở (6Àö# ðl0ag s20 số 
A4 Áls, dó 2/0 /auÄ (ña2 4/26, có di dlj 
zzzg Ác (Âm diMÍ 1, ÁP ca clñđio dl// 
J#» ôi c2 sớ ứu ⁄⁄ z2 V7 / 
2llsa ứa mới Áñoáf ta “Đi ølA (2o (2/2 
2z. M277 2z, sˆY, 
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11⁄2 «có 29/02 Áu ⁄⁄, 28/2 /Ø/2 
Z2 2/222 “a /2ớ(/ (2 /20đ z42/, /zớ/ ao Z 
p( ÁÍầu 62 4E /Á6A/ uy oà ola o/002Z 
ZØ/2 22⁄2 2⁄z/ 9⁄4, Z 9 záp ⁄2o¿ 
z2/2/ “£¿ /a# 6z 22/ z2 ta ZØ / /2 
ZØ/ 2⁄2 4z 2/2Ê cu cá2/ L4 //ö4/ 
AJ/ 222 42 62 (22 đổi. 

1⁄2 A/2z/ AÊ z£¿ z/đ 2/222 “đâu 
“2ay, 2£ xui (âm d/MỦ sự dốig œ/2/ (62 
A/2/ Áu ⁄⁄ đả zê/ 22 gua Z⁄ 9⁄2 26a : 

7- 24 doan 2/0 lạt dlle /a/É 2/6 
“u /pc lờ 4 (142 bo dễ C7422 
cÍt»zg 4 (4# ö dZ C74¿Z 
2z¿ 22 có 2% /lúA@t de 0a 022 
“2 — ø/2/2 quá, 
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Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC 

2- 2⁄ 2a /uôu ⁄⁄ Z/2/ “u V2 
“È ⁄⁄ 97749 4/77 %4 (779 4/7) 
22 có L1 (4# (2; cà L1 1⁄2 N/ /2 

2# /oA2 4 2ú doaa Œ(/ /Ö⁄// 
¿ko %u# dâu sÉtt AÂ quý AXgt A8 24v /Âo 
Z2 đa “„z⁄ gà Za d2. 

2 “2z %2 đớ. c2 1⁄24 #2øz 
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C/NẢ đầm, sgÁna xắm ĐÁÁc dốup có đồng gấu 
(ABieg, (Â¿ mắt Ấm Ê@¿ dụ, (›uÄ an cÁo s=Ãau. đà c9 


se Afng tây tân găy gác 


Ƒ rong một tập thể nào cũng có 


đặt ra một nội qui. Nội qui là những phương 
pháp để giúp cho mọi người trong một tập 
thể đó, để cùng sống chung nhau mà không 
xảy ra những sự bất hòa. 
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Cho nên có nội qui thì cuộc sống rất 
hòa hợp. Muốn sống được hòa hợp trong 
một tập thể đông người thì tu sĩ và cư sĩ 
phải luôn luôn sống đúng nội qui với tính 
thần LỤC HÒA mà ngày xưa đức Phật đã 
từng dạy chúng tỳ kheo (1250 vị). Nhờ đó 
chúng tỳ kheo trong thời đức Phật sống rất 
hòa hợp như sữa với nước. Vậy sáu sự hòa 
hợp là gì? 

LỤC HÒA là sáu điều hòa hợp mà mọi 
người cần phải thông suốt để sống với nhau 
trong sự đoàn kết hòa hợp. Lục hòa gồm có: 


Thứ nhất: THÂN HÒA ĐÔNG TRỤ có 
nghĩa là thân luôn luôn sống chung với mọi 
người bằng cách hòa đồng từ cách thức ăn 
uống ngồi nằm đều phải giống như nhau. 
Không có kẻ ăn ngon người ăn dỡ; không có 
kẻ ăn món này người ăn món khác v.v.. 

Còn mặc thì những áo quân đều phải 
mặc giống nhau, không có kể mặc kiểu này 
người mặc kiểu khác, không có người mặc 
vải tốt người mặc vải xấu hoặc người này 
mặc hàng lục, người kia mặc vải thô v.v.. 

Cho nên, trong một tập thể phải ăn 
mặc như nhau, nhất là người Việt Nam phải 
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ăn mặc y áo của tu sĩ Việt Nam không nên 
chịu ảnh hưởng ăn mặc y áo theo kiểu Phật 
giáo của các nước khác. 

Y áo dài của tu sĩ Phật Giáo Việt 
Nam là phải theo y áo dài của người Việt 
Nam. Người Việt Nam có chiếc y áo dài rất 
tuyệt vời, tay áo dài không rộng như tay áo 
dài của người Trung Quốc. 

Chiếc áo dài của Việt Nam chỉ cần 
thêm vào cổ áo một tràng dài theo các tà áo 
thì nó trở thành áo dài của tu sĩ. 

Còn y áo ngắn của tu sĩ Phật Giáo 
Việt Nam là chiếc áo bà ba thêm vào một 
vạt miếng nhỏ kế bên, thì nó trở thành 
chiếc áo ngắn của tu sĩ Việt Nam, nhưng nó 
không làm mất kiểu dáng chiếc áo bà ba 
Việt Nam. 

Thứ hai: KHẨU HÒA VÔ TRANH có 
nghĩa là không tranh cãi với bất cứ một 
người nào cả luôn luôn nói lời èm địu, ôn 
hòa nhã nhặn v.v.. Vì thế người xưa dạy: 
“Lời nói hông mất tiền mua, lựa lời mà nói 
cho uừa lòng nhơu”. Bởi lời nói rất quan 
trọng cần nên phải dè dặt từng lời, từng 
tiếng nói. Nhất là không được la lối lớn 
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tiếng, không được chửi mắng một người nào 
cả và nhất là không được chửi thẻ. 

Thứ ba: Ý HÒA ĐỒNG DUYỆT có nghĩa 
mọi ý kiến phải biết tùy thuận với nhau, 
phải biết trân trọng ý kiến của người khác 
để cuộc sống mới có sự an vui và yên ổn. 


Thứ tư: GIỚI HÒA ĐÔNG TU có nghĩa 
là phải biết lấy đạo đức nhân bản — nhân 
quả sống không làm khổ mình khổ người và 
tất cả chúng sinh mà hòa hợp sống với 
nhau. 


Thứ năm: KIẾN HÒA ĐÔNG GIẢI có 
nghĩa là có những ý kiến hay kiến giải nào 
trong sự tu tập có kết quả tốt, hay thì nên 
đem ra cùng nhau học tập. 


Thứ sáu: LỢI HÒA ĐỒNG QUÂN có 
nghĩa là mình được những lợi lộc gì đều 
đem ra chia đều cho nhau để cùng sống. 
“Một miếng bhi đói bằng một gói bhi no”. Vì 
thế một bát cơm chia ra làm năm làm bảy 
để cùng nhau sống. 

Nói đến cuộc sống của con người trên 
thế gian này mà biết áp dụng sáu sự hòa 
hợp thì cuộc sống thật là hạnh phúc biết 
bao. 
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THÂN HÒA ĐỒNG TRỤ 


7 TW mỗi hành động hòa hợp 


chứng ta cần phải thông suốt, nhờ có thông 
suốt những điều sống hòa hợp chúng ta mới 
sống với nhau dễ dàng. Trong Phật giáo lấy 
thân làm sự hòa hợp thứ nhất. Vậy thân 
sống hòa hợp như thế nào? Muốn biết thân 
sống hòa hợp như thế nào thì chúng ta phải 
theo những lời của đức Phật dạy: “THÂN 
HÒA ĐỒNG TRỰ. Vậy thân hòa đồng trụ 
nghĩa như thế nào? 


THÂN HÒA ĐỒNG TRỤ: nghĩa là thân 
phải ăn, mặc, ở, lao tác và làm tất cả mọi 
công việc cũng như tu tập đều phải giống 
như nhau, đều phải làm việc chung với mọi 
người, đều chia sự cực nhọc khó khăn gian 
khổ với nhau; đều cùng hưởng sự an vui với 
nhau. 

- ĂN MẶC: Ăn mặc trong tu viện cư sĩ 
phải ăn mặc giống cư sĩ, tu sĩ ăn mặc giống 
tu sĩ, không được nay mặc y phục này mai 
mặc y phục khác, nhất là ở trong thất 
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không được mặc quần đùi, áo thun ngắn tay 
hay dài tay như người thế tục. Ở trong thất 
cũng phải ăn mặc gọn gàng nghiêm trang, 
khi tu tập ngôi hay đi, đứng, nằm cũng như 
khi ăn cơm đều phải vắt y hay mặc chiếc áo 
tràng. Trong giờ ăn, giờ tu tập không nên 
ăn mặc bộ đồ ngắn trông mất vẻ nghiêm 
trang thiếu sự cung kính trân trọng. 


Những tu sĩ và cư sĩ là khách vãng lai 
thì ăn mặc như thế nào cũng được, vì họ 
đến thăm tu viện rồi họ đi. Vì thế, tất cả 
những người tu sĩ và cư sĩ ở trong tu viện 
Chơn Như đều phải sống hoà đồng với nhau 
như ăn mặc phải giống nhau, không có kẻ 
mặc hàng lụa, người mặc vải thô; không có 
người mặc kiểu này, kẻ mặc kiểu khác, phải 
ăn mặc giống như nhau, không có người y 
áo này, kẻ mặc y áo khác, phải đồng phục 
như nhau và cùng một màu sắc. Án mặc y 
áo phải chỉnh tễ, ngay ngắn, nghiêm trang, 
gọn gàng, chứ không được xốc xếch, lệ xệ, y 
áo vạt y áo phải ngang bằng, không nên 
mặc y áo vạt cao, vạt thấp v.v.. 


- ĂN UỐNG: Thức ăn, nước uống cũng 
vậy phải bình đẳng như nhau, không có kẻ 
ăn ngon, người ăn dở, kẻ ăn nhiều, người ăn 
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ít. Khi đi khất thực đã nhận xong thực 
phẩm thì không nên nhận thêm bất cứ thực 
phẩm gì của người khác cúng dường. Không 
nên hái rau hoặc ớt hoặc tiêu để ăn thêm, 
đó là ăn hơn người khác. Như vậy không 
phải thân hòa đồng trụ. Người tu sĩ Phật 
giáo vì việc sinh tử là việc lớn, chứ đâu vì 
phải cái ăn uống. Án uống là một việc nhỏ 
thường tình, phàm phu ai cũng làm được. 


- CHỔ Ở: Chỗ ở cũng giống như nhau, 
mỗi người ở một thất riêng biệt, sống độc cư 
chứ không sống chung chạ với ai cả. Không 
phải sống một mình một nhà rồi mặc tình 
sống ra sao tùy thích. Bởi sống phải hòa 
hợp với chúng tăng thì phải sống gọn gàng, 
ngăn nắp, sạch sẽ, vệ sinh, cửa nẻo phải mở 
rộng khoảng khoát, không nên đóng kín, 
không dùng giấy dán kín mít, không nên 
dùng bao bì che trước, che sau. 

Nếu sợ mưa tạt, nắng dọi vào thì nên 
dùng một miếng tăng cuốn lên gọn gàng 
như tấm sáo, khi mưa hay nắng thì hạ 
xuống. Nhờ đó căn nhà ở không có lụp xụp 
trông rất quang minh chánh đại. 
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Ở đây, người tu hành không có làm 
điều gì gian dối mà sợ mọi người nhìn ngó 
nên luôn dán giấy trước sau cửa sổ đóng kín 
mít rồi cửa cái treo màn giăng tụi, trông cái 
nhà ở không giống những nhà ai cả, nó như 
một túp lều của bác nông dân dùng để giữ 
lúa, chăn bò v.v.. 

Nhà ở phải ra nhà ở, nhà ở phải 
phong quang sáng sủa, nhà ở đừng biến nó 
thành ổ chuột. Nhất là người tu sĩ Phật giáo 
đời sống chỉ có ba y một bát, đâu có đồ đạc 
gì, thế mà trong thất bề bộn bao bì túi xách 
quá nhiều, sống như vậy thì không đúng là 
tu sĩ Phật giáo. 


Cho nên, nhà ở phải vén khéo trông 
có ngăn nắp sạch sẽ nếu trong tăng đoàn 
mọi người ăn ở cũng đều có ngăn nắp sạch 
sẽ như nhau thì tăng đoàn đó có tổ chức 
hẳn hoi. Và như vậy mới gọi là THÂN HÒA 
ĐÓNG TRỤ. 

Các con đừng nghĩ rằng ai cũng có 
quyền tự do sống, muốn sống như thế nào là 
quyền sống của mình không ai có quyền bắt 
buộc ai phải theo một nếp sống nào cả. 
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Đúng vậy, ai cũng có quyền sống tự 
do, nhưng đạo đức nhân bản — nhân quả 
không cho phép quỹ vị là con người phải 
sống và làm đứng con người, chứ không thể 
sống như con thú vật. Con thú vật sống 
không có đạo đức nên sống không vệ sinh, 
không trật tự, không ngăn nắp. 


Cho nên con người sống vô đạo đức 
thì chẳng khác nào như con thú vật. Vào 
thấy chỗ ở là biết ngay người có đạo đức 
hay là vô đạo đức đều thấy rất rõ. Người có 
đạo đức thì ăn ở đều giữ gìn vệ sinh, nhà 
cửa đều có ngăn nắp, gọn gàng, quang đãng, 
sáng sủa chứ không có che đậy lụp xụp như 
ổ chuột. Quý tu sinh nên lưu ý điều này 
“THÂN HÒA ĐỒNG TRỤ”. 


*% v®% ¿® 
Sắcsắcs 
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KHẨU HÒA VÔ TRANH 


‹% gười biết sống trong tỉnh thần 
“LỤC HÒA” thì luôn luôn phải giữ gìn khẩu 
nghiệp. 

Trong ba nghiệp: Thân, khẩu, ý mà 
khẩu nghiệp là nặng nhất, cho nên khi nói 
ra phải là lựa lời nói không nên phát ngôn 
bừa bãi, không nên nói lời to tiếng, không 
nên nói lời thô lỗ tục tửu; không nên nói lời 
tranh cãi hơn thua, không nên mắng chửi 
người khác, không nên nói xấu người khác 
khi người ấy vắng mặt, không nên nói lời 
thêu dệt, không nên nói dối trá, không nên 
nói lời gây chia rẽ, lúc nào cũng phải dùng 
lời nói ôn hòa, nhã nhặn, êm ái, ngọt ngào 
V.V.. 

Những người tu sĩ và cư sĩ ở trong tu 
viện Chơn Như cần phải tránh tranh luận 
hơn thua; cần phải tránh nói chuyện, phải 
sống một mình là an ổn nhất, vì nói chuyện 
sẽ trở thành những người nhiều chuyện; vì 
nói chuyện sẽ sinh ra nhiều điều thương 
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ghét bất lợi. Nói chuyện càng ít càng tốt. 
Nếu cần nói thì phải dùng lời lẽ ôn tổn, nhã 
nhặn, lễ độ thưa hỏi, còn không thì thôi. Có 
sống như vậy mới KHẨU HÒA VÔ TRANH. 


Bởi vậy KHẨU HÒA VÔ TRANH là một 
nếp sống trong sáu phép hòa hợp, nhờ đó 
mà trong Tăng đoàn sẽ sống được bình an, 
vô sự; nhờ đó mà Tăng đoàn mọi người cùng 
sống chung nhau như nước với sữa; nhờ đó 
Tăng đoàn mọi người mới sống đầy đủ oai 
nghi chánh hạnh. 

Mỗi người ai cũng có miệng lưỡi, 
nhưng miệng lưỡi dùng để ăn và nói chuyện. 
Cho nên nói chuyện như thế nào để đem lại 
sự hòa hợp cho nhau, nói chuyện như thế 
nào để mọi người được vui lòng. 


Khó lắm quý vị ạ! Lời qua tiếng lại là 
một điều mà chúng ta cần phải tránh để giữ 
gìn KHẨU HÒA VÔ TRANH. Muốn KHẨU HÒA 
VÔ TRANH thì chúng ta nên sống ĐỘC CƯ. 

Sống ĐỘC CƯ rất có lợi lớn cho mình, 
vì chứng ta tự xem xét lại từng tâm niệm 
của mình, nhờ đó mà miệng chúng ta không 
bao giờ tranh cãi với al cả. 
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Người xưa nói: “Họa tùng khẩu nhập” 
lời dạy này không sai. Trước khi có đánh 
nhau hay có chiến tranh thì người ta đã 
chửi mắng nhau, đã tạo ra kẻ thù địch đều 
bằng miệng lưỡi. Khi đã trở thành kẻ thù 
địch rồi mới có thể tàn sát lẫn nhau. 


Quý vị có thấy miệng lưỡi rất nguy 
hiểm không? 

Những nhà du thuyết luôn luôn dùng 
miệng lưỡi để thắng giặc. Trước khi có 
chiến tranh thì chúng ta đôi bên đều mở các 
cuộc hội nghị thương thuyết. Nếu thành 
công trên bàn hội nghị thì chiến tranh 
không bùng nổ, còn ngược lại các cuộc hội 
nghị đều bị bế tắc không giải quyết hòa 
bình được thì mới có chiến tranh xảy ra. 

Cho nên KHẨU HÒA VÔ TRANH là một 
điều cần thiết, vì lời nói hòa hợp sẽ đem lại 
sự thanh bình cho nhau hai nước và cho cả 
các nước trên thế giới 
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Ý HÒA ĐỒNG DUYÊT 


®m:: người đều có những ý kiến 
riêng tư, nhưng đó là do tri kiến hiểu biết 
và sự tiếp thu những kiến thức học hỏi của 
nhiều nguồn tư tưởng từ Đông sang Tây, do 
từ những nguồn tư tưởng Đông Tây phong 
tục tập quán đã truyền thừa nhiều thế hệ, 
nên ăn sâu vào tâm trí con người. 


Do những kiến thức tích tập và kết 
hợp như vậy nên trước khi có một ý kiến gì 
đều phải suy tư chín chắn rồi mới nêu ý 
kiến của mình ra để mọi người cùng nhau 
tham khảo và duyệt lại. Khi mọi người đều 
duyệt lại ý kiến đó có lợi ích thì mọi người 
đều chấp nhận những ý kiến của mình, khi 
chấp nhận thì mọi người mới đem ra áp 
dụng và thi hành trong tập thể Tăng đoàn. 

Ý kiến được mọi người duyệt lại và 
chấp nhận để cùng nhau chung sống trong ý 
kiến đó thì mới gọi là “Ý HÒA ĐỒNG 
DUYỆT”. 
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Muốn được Ý HÒA ĐỒNG DUYỆT thì 
người tu sĩ cũng như người cư sĩ phải giữ ý 
tứ và mỗi khi nêu lên ý kiến nào của mình 
để mọi người cùng nhau duyệt và bàn bạc 
cẩn thận trước khi áp dụng vào cuộc sống 
tập thể. Quý vị đừng nghĩ và cố chấp rằng 
mọi ý kiến của mình đều đúng hết. Không 
đâu quý vị ạ, chỉ khi nào ý kiến đó được tập 
thể duyệt lại, nếu tất cả đều đồng ý kiến đó 
đúng thì chúng ta mới áp dụng vào sự sống 
chung nhau. 

Cho nên trong pháp môn LỤC HÒA 
dạy chúng ta muốn sống hòa hợp thì mỗi ý 
kiến đều phải được duyệt trước khi áp dụng 
trong đời sống tập thể. 
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GIỚI HÒA ĐỒNG TU 


6i luật của Phật rất nhiều: 5 giới 
nhân bản của người cư sĩ; 10 giới cần tu tập 
của người mới bắt đầu xuất gia; 250 giới cụ 
túc vừa đủ oai nghi chánh hạnh của người tu 
sĩ tỳ kheo tăng và 348 giới cụ túc vừa đủ oai 
nghi chánh hạnh của người tu sĩ tỳ kheo n1. 

Người đệ tử của Phật phải căn cứ vào 
giới luật để cùng nhau tu tập. Người nào 
cũng sống đúng giới hạnh không hề vi 
phạm một lỗi nhỏ nhặt nào trong giới luật 
thì mới được gọi là GIỚI HÒA ĐỒNG TU. Có 
nghĩa là mọi người chỉ cần lấy giới luật mà 
sống thì sẽ có sự hòa hợp với nhau. 

Trong hiện tại tất cả mọi người đang 
tu tập trong tu viện Chơn Như không phân 
biệt cư sĩ hay tu sĩ đều phải giữ gìn 10 giới 
cơ bản để có một cuộc sống hòa đồng với 
nhau. Nhờ có cuộc sống nghiêm chỉnh GIỚI 
HÒA ĐỒNG TU làm căn bản cho sự tu tập xả 
tâm ly dục ly ác pháp thì sự tu tập mới dễ 
dàng và kết quả mới thấy rõ ràng. 
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Bởi vậy, tất cả mọi người về tu viện 
Chơn Như đều phải lấy 10 giới làm sự sống 
của mình, vì vậy mới được gọi là GIỚI HÒA 
ĐỒNG TU. GIỚI HÒA ĐỒNG TU là cội gốc để 
thực hiện một đời sống cao thượng không 
làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả 
chúng sinh. 


Vì biết hòa đồng nhau mà sống bằng 
giới luật của Phật thì không có một cuộc 
sống hòa đồng nào hơn. Biết rõ như vậy 
chứng ta hãy cố gắng sống đúng giới luật 
đừng bao giờ vi phạm. Bởi giới luật là một 
thiện pháp nó sẽ giúp quý vị một đời sống 
phạm hạnh trong sự an vui, hạnh phúc mà 
không có một tôn giáo nào có như Phật 
giáo. 

Vị phạm pháp luật của nhà nước thì 
tòa án bắt những người vi phạm đó phạt 
tiền hoặc bỏ tù, giam cầm hoặc kêu án tử 
hình. 


Còn giới luật Phật quý phật tử có vi 
phạm thì không có ai bắt quý vị tù tội hoặc 
phạt tiền bạc v.v.. Nhưng tòa án lương tâm 
của quý vị sẽ cho quý vị biết rằng cuộc đời 
tu hành của quý vị sẽ hoài công vô ích. Giới 
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luật Phật mà còn vi phạm thì quý vị tu tập 
pháp môn nào, dù quý vị có tu tập cũng 
chẳng ích lợi gì. 

Vì thế, không ai bắt buộc quý vị giữ 
gìn giới luật Phật mà chính cuộc đời quá 
đau khổ, khi mà quý vị muốn thoát ra khỏi 
mọi sự khổ đau đó thì quý vị phải tự giác 
mà giữ gìn. 

Nhưng quý vị lấy giới luật làm sự 
sống để hòa hợp với mọi người, đó chính là 
quý vị đã tu tập để được giải thoát thì sự tu 
tập đó thật là tuyệt vời. 


*% v®% ¿® 
SÄcsắcs 
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KIẾN HÒA ĐỒNG GIẢI 


mì: người đều có sự hiểu biết sai 


khác nhau, do sự hiểu biết sai khác nên 
thường hay chống trái nhau, thường ai cũng 
cho sự hiểu biết của mình là đúng và những 
sự hiểu biết của người khác là sai. Do sự 
hiểu biết bất đồng như vậy, nên trong sáu 
sự HÒA HỢP của Phật đã dạy: “KIẾN HÒA 
ĐỒNG GIÁT. 


Như chúng ta ai cũng biết: Mọi sự 
hiểu biết của mọi người đều có sự sai khác 
không giống nhau thì làm sao có sự hòa 
đồng được. Bởi vậy “KIẾN HÒA ĐỒNG GIẢI 
là một điều rất khó giải quyết chung cho 
một tập thể cùng sống. 


Trong một tập thể muốn sống trong 
KIẾN HÒA ĐỒNG GIẢI thì đừng xem trọng 
sự hiểu biết của mình, vì sự hiểu biết của 
mình có giỏi thì cũng có người hiểu biết giỏi 
hơn. Do đó chúng ta luôn luôn đặt sự hiểu 
biết của mình ra sau mọi người. Nhờ đó mọi 
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người mới sống chung nhau, mới có KIẾN 
HÒA ĐÔNG GIẢI. 


Người tu sĩ và cư sĩ trong tu viện luôn 
luôn phải biết sống trong nhẫn nhục, tuỳ 
thuận, bằng lòng, đặt ý kiến mọi người lên 
trên hết. 

Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta 
nên lấy ý kiến của người khác mà làm ý 
kiến của mình thì mọi người trong tập thể 
sẽ sống KIẾN HÒA ĐỒNG GIẢI một cách dễ 
dàng. 

Xưa ba anh em tôn giả A Na Luật 
sống cùng nhau trong khu rừng Sừng Bò họ 
đều lấy ý kiến của người mà làm ý kiến của 
mình nên cuộc sống của họ rất hòa hợp như 
nước với sữa. 


° 
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LỢI HÒA ĐỒNG QUÂN 


7 rong một tập thể cùng sống chung 


nhau như trong Tăng đoàn của tu viện Chơn 
Như, khi có vật gì thì nên chia đều cho 
nhau, từ thực phẩm ăn uống đến những vật 
dụng hằng ngày. Tất cả tài vật trong tu 
viện là của chung, của những người tu sĩ và 
cư sĩ đang có mặt. Không ai có quyền giữ 
riêng cho mình, chỉ có bảo vệ giữ gìn để 
cùng sử dụng cho sự sống tu tập hằng ngày. 
Vì thế, thất ở, đường sá, rừng cây trong tu 
viện đều được giữ gìn vệ sinh sạch đẹp 
quang đãng không những chỉ riêng thất của 
mình ở mà các thất khác. 

Khi các thất khác bỏ trống, không có 
người ở hay có người ở mà đã rời khỏi thì 
hãy báo cho người quản lý tu viện biết để 
cho người dọn dẹp sạch sẽ trong khuôn viên 
thất của mình. Khi thất nào có người ở thì 
chúng ta không nên vào dọn dẹp và đi qua 
lại làm động người khác. 
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Không nên đi qua lại khu thất của 
người khác. Trong mỗi khu đều có người ở. 
Vì vậy, mọi người ở trong khu nào của mình 
thì giữ vệ sinh trong khu mình ở mà thôi. 

Điện và nước phải xem xét chỗ nào 
điện chạm, bóng đèn hư thì cần phải báo 
cáo cho người quản lý tu viện để cho người 
thay và sửa lại, nhờ đó không hao điện, 
không hao nước, đó là biết tiết kiệm bảo vệ 
và giữ gìn của chung của tu viện. Chứng ta 
những tu sĩ trong tu viện mọi người đều có 
trách nhiệm và bổn phận phải giữ gìn và 
bảo vệ tài sản chưng của tu viện, vì đó là tài 
sản chung của các tu sinh hiện đang có mặt 
trong tu viện. Cho nên, tất cả tu sinh cần 
phải coi sóc chỗ nào ống nước hư cần phải 
thay, đừng để nước chảy suốt ngày, phí bỏ 
nước rất uống. Với việc làm này vào những 
giờ lao tác, còn tất cả những thời gian khác 
cần phải để tu tập xả tâm chứ đừng mượn 
cớ làm việc này mà bỏ giờ tu tập thì không 
nên. 

Trong một tăng đoàn ít nhất phải có 
ð người, nhiều nhất phải có 20 người không 
được hơn số lượng này. Vì Tăng đoàn là một 
tập thể thực hiện sự tu chứng của đạo Phật, 
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chứ không phải một Tăng đoàn là một tập 
thể đông người để làm hình thức lấy “oai” 
với mọi người, giống như để “khoe” lực 
lượng. 

Tăng đoàn của tu viện Chơn Như là 
một Tăng đoàn tu tập chứng quả A La Hán 
nên đoàn viên phải sống đúng những oai 
nghi tế hạnh như sau: 

1- Phải đầy đủ oai nghi Chánh hạnh. 

2- Sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt. 

3- Chấp nhận giữ gìn giới luật. 

4- Giữ gìn mắt tai mũi miệng thân ý 
không cho dính mắc sáu trần (độc cư). 

5- Án uống phải tiết độ, không nên ăn 
uống phi thời. 

6- Ngủ nghỉ phải theo giờ giấc nhất 
định trong thời khóa, không nên ngủ nghỉ 
phi thời. 

Đó là sáu điều căn bản sống của mỗi 
đoàn viên Chơn Như, nếu đoàn viên nào 
cảm thấy sống với sáu điều này không nổi 
thì hãy xin ra khỏi Tăng đoàn. 
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Tăng đoàn là một tập thể có tổ chức 
hẳn hoi. Có kỷ luật nghiêm chỉnh thì hướng 
dẫn mọi đoàn viên mới đi vào nề nếp sống 
tu tập chứng quả A La Hán. Quý vị đừng 
nghĩ rằng: Những bậc A La Hán là những 
bậc đã giải thoát thì phải sống tự do tự tại 
vô ngại, thì có đâu cần đến OAI NGHI 
CHÁNH HẠNH; thì có đâu cần đến THÂN 
HÒA ĐỒNG TRỤ. 


Xin thưa cùng quý vị! Bậc A La Hán 
mà OAI NGHI CHÁNH HẠNH không có, LỤC 
HÒA không có thì đó là A La Hán của ngoại 
đạo chứ A La Hán của Phật giáo phải từ sự 
chấp nhận giữ gìn Giới luật và oai nghi 
chánh hạnh; phải từ Lục hòa và ăn uống, 
ngủ nghỉ tiết độ, không ăn uống, ngủ nghỉ 
phi thời; phải từ sự phòng hộ mắt tai mũi 
miệng thân ý và luôn luôn sợ hãi trong các 
lỗi nhỏ nhặt. Nhờ những pháp này mới sinh 
ra bậc A La Hán. Vậy khi đã chứng quả A 
La Hán lại tự tại vô ngại phạm vào các 
pháp sống của A La Hán thì còn gì là A La 
Hán nữa. Phải không quý vị? Nếu A La Hán 
sống tự tại vô ngại phạm những giới luật 
này thì A La Hán bị mất gốc. Quý vị có biết 
không? Tự tại vô ngại trong dục lạc thế gian 
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thì người thế gian cũng sống được cần gì 
phải tu chứng quả A La Hán. 


Có lẽ quý vị chưa hiểu nghĩa A La 
Hán. Vì A La Hán có nghĩa là không còn 
tham sân sĩ. Không còn tham, sân, s1 sao 
lại tự do ăn uống ngủ nghỉ phi thời và như 
vậy quả vị A La Hán này có đúng không 
thưa quý vị? 


Trong tập thể có một vị A La Hán tự 
tại vô ngại đói ăn khát uống mệt ngủ thì có 
còn sống LỤC HÒA không? 

LỢI HÒA ĐỒNG QUÂN là một pháp 
sống của những bậc A La Hán, của một 
Tăng đoàn, của một tập thể sống có tổ chức, 
có kỷ cương, sống có hoà hợp, nên có những 
gì đều chia đồng cùng sống. 
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MƯỜI GIỚI CĂN BẢN 


t®m.: giới căn bản này của những 
người tu tập tại tu viện Chơn Như không 
phân biệt tu sĩ hay cư sĩ, vì đây là giới căn 
bản để tu tập làm chủ sinh, già, bệnh, chết 
nên không có một người nào vi phạm, nếu 
vi phạm những giới luật này thì không thể 
tu tập làm chủ thân tâm được hay nói cách 
khác là không thể làm chủ được nhân quả. 
Cho nên tu sĩ và cư sĩ trong tu viện Chơn 
Như phải giữ gìn 10 giới cho vẹn tròn, 
không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt trong 
trong 10 giới này. 

Mười giới căn bản này người học Phật 
ai cũng biết, vì thế người ta rất xem thường 
nó, cho nên tu sĩ và cư sĩ thường hay vi 
phạm trong 10 giới này. 

Một người phật tử ở nhà cũng như 
đến chùa mà ăn uống ngày 2, 3 bữa là phạm 
giới. 

Nghe ca hát hay tự ca hát là phạm 
giới, giới này ngay cả tu sĩ Phật giáo quý 
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hòa thượng, thượng tọa v.v.. còn vi phạm 
huống là người cư sĩ. 


Ở trong nhà cũng như khi bước ra 
đường còn sửa sang trang điểm làm đẹp là 
đã phạm giới rồi. Giới này tuy không có gì 
quan trọng lắm nhưng đã cho chứng ta thấy 
được tâm người còn ham trang điểm làm 
đẹp là lòng tham muốn chưa lìa xa. Cho nên 
xét qua giới luật của từng người thì biết 
ngay người tu sĩ thanh tịnh hay chưa thanh 
tịnh. 

Khi bước đi, mà người cư sĩ hay tu sĩ 
còn đi vội vàng là biết ngay họ còn phạm 
giới sát sinh, vì đi như vậy họ sẽ không 
tránh khỏi giậm đạp lên chúng sinh. Do đó 
chứng ta biết họ chưa đủ sức tỉnh thức làm 
chủ thân tâm. Tuy họ nói tu tập như thế 
nào chúng ta cũng không tin và biết rõ sự tu 
tập của họ chưa có kết quả, họ chỉ nói dối 
không thật. Họ tu tập thường bị tưởng của 
họ lừa họ mà họ không biết tưởng là đã 
nhiếp tâm được như vậy, xả tâm được như 
vậy nhưng kỳ thực họ chưa làm chủ thân 
tâm. Vô tình họ đã làm mất uy tín. 
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Người ta nghe nói TÂM BẤT ĐỘNG, 
THANH THẢN, AN LẠC VÀ VÔ SỰ rồi họ tự 
nghĩ rằng chỉ cần giữ gìn TÂM BẤT ĐỘNG, 
THANH THẢN, AN LẠC VÀ VÔ SỰ là thành 
tựu, không đâu quý vị ạl 

TÂM BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, AN 
LẠC VÀ VÔ SỰ là phải để tự nhiên chớ 
không bắt ép nó được, vì bắt ép TÂM BẤT 
ĐỘNG, THANH THẢN, AN LẠC VÀ VÔ SỰ là 
bị ức chế ý thức. 

Muốn TÂM BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, 
AN LẠC VÀ VÔ SỰ thì chỉ có tác ý xả những 
niệm ác thường làm cho chúng ta đau khổ. 


*% 4% ¿„® 
Scsắcs 
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gIớI THỨ NHẪT: 
KHONG NEN 


SÁT SÀNH, GiấT HẠi GÁC 
Loài VẬT 


«nông nên sát sinh là một lời 


khuyên của đức Phật, bởi vì sự sống của con 
người cũng như của các loài vật đều có sự 
bình đẳng như nhau, cớ sao chúng ta lại 
giết chúng và còn ăn thịt nữa, thật là bất 
công vô cùng. Có phải chứng ta ở mình là 
con người rồi hiếp đáp loài chúng sinh. Thật 
ra con người đến nổi quá thậm tệ mất nhân 
tính thường dùng trí tuệ mưu mô hung hiểm 
ác độc chế ra dao, rựa, búa, gươm đao, lưới, 
câu, rập, bẫy, súng, đạn, điện, thuốc độc 
v.v.. để tìm mọi cách bắt chứng làm thành 
thực phẩm để ăn uống hằng ngày hả hê. Đó 
là một sự sống ác độc, thiếu sự sống bình 
đẳng, loài lớn khôn ngoan hiếp đáp loài vật 
nhỏ bé yếu đuối hiền lành khác v.v.. Con 
người mà sống như vậy có khác nào như bầy 
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thú rừng hoang dã chỉ biết hung ác giết hại 
và ăn thịt lẫn nhau, chứ đâu biết thương 
yêu nhau. Cho nên con người không biết 
sống đạo đức nhân bản —- nhân quả thì sẽ 
thành những loài thú hung dữ, gian ác mà 
không có một loài thú nào bằng. 

Con người là một con vật thông minh 
và tình cảm yêu thương của con người 
không có một con vật nào trên hành tỉnh 
này hơn được. Nhưng con người đã đánh 
mất lòng yêu thương ấy thì dễ trở thành 
một ác thú, thật đáng tiếc. Bởi vậy chính 
con người đánh mất lòng yêu thương ấy nên 
cả thế giới loài người lúc nào cũng xung đột, 
không nhà này thì nhà khác và chiến tranh 
không bao giờ dứt, không nước này thì nước 
khác. Thật là đau thương. 


Vì thế, đức Phật dạy: “KHÔNG NÊN 
GIẾT HAI CHÚNG SINH”. Đó là một lời 
khuyên chúng ta nên thương yêu nhau. Dù 
con kiến, con muỗi, con rận, con chí v.v.. đó 
là những con vật cắn hại làm cho chúng ta 
khổ sở. Vậy mà chúng ta cũng còn không 
giết hại chúng, huống chi là các loài chúng 
sinh hiền lành khác, chúng không bao giờ 
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làm đau khổ cho một ai. Phải không thưa 
quý vị? 

Muốn thực hiện đức hiếu sinh đối với 
muôn loài vạn vật thì tu sĩ và cư sĩ phải giữ 
gìn ý tứ tỉnh thức cẩn thận trong khi đi, 
đứng, nằm, ngồi để tránh dẫm đạp làm đau 
khổ vì vô tình làm hại chúng sanh. 
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6IớI THỨ HAI: 


KHÔNG NÊN 
LẤY CỦA tuyôNG 


Của cải tài sản là những vật làm ra 
bằng mồ hôi nước mắt của mọi người. Vì 
thế, tu sĩ và cư sĩ đang tu học tại tu viện 
Chơn Như không nên lấy của không cho, 
không nên lượm của rơi ngoài đường, dù là 
cây kim, sợi chỉ cho đến tất cả những miếng 
ăn nhỏ như trái cây, bánh mứt, cục đường, 
hạt muối đều không nên lấy, vì lấy như vậy 
là trộm cắp, là cướp giựt của người. 


Hành động tham lam lấy của không 
cho là một hành động xấu xa. Hành động 
cướp lấy sự sống của người khác cũng giống 
như giết người. Của cải tiên bạc làm ra 
bằng công sức, bằng mô hôi nước mắt, bằng 
trí óc của con người, nếu bị người khác trộm 
lấy hay cướp đi thì người mất của rất là đau 
khổ, gần như muốn chết. Người sống có đạo 
đức hiếu sinh thì không bao giờ lấy của 
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không cho, thà chết đói chớ không bao giờ 
lấy của người. 

Tu sĩ cũng như cư sĩ trong tu viện 
Chơn Như không bao giờ lấy của không cho, 
không bao giờ ăn thêm cọng rau trái ớt 
hoặc đi hái, đi bẻ những rau ớt hoang dại 
xung quanh thất. Hoặc nhận của cúng dường 
riêng tư để ăn thêm, đó cũng là cách tham 
lam cần phải diệt bỏ lòng tham như vậy, 
khi có ai cúng riêng cho mình, bất cứ một 
vật gì nhiều hay ít đều mang đến người 
quản lý nhà bếp và giao cho họ chia đều cho 
tất cả mọi người, còn riêng mình cũng chỉ 
nhận một bữa cơm giống như mọi người mà 
thôi, như vậy mới thật là không tham ăn. 
Khi tu viện cho ăn những gì thì ăn như vậy, 
chứ không muốn ăn thêm một vật gì khác. 
Sống như vậy mới đây đủ ý nghĩa đức ly 
tham. 


Đức ly tham là một đức hạnh lìa xa 
những vật chất thế gian khiến cho tâm hồn 
con người rất trong sạch, không còn bợn 
nhơ một chút lòng tham muốn ăn, muốn 
ngủ, không còn một chút vật chất để dành 
dụm, để làm của riêng tư. Đời sống của họ 
chỉ còn ba y một bát. Chính đời sống giới 
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luật mới mới xác định họ là những tu sĩ của 
Phật giáo, họ không còn tham lam, nhờ đó 
họ mới thật sự là những người ra khỏi nhà 
sinh tử Ngược lại có một số người cũng 
mang hình thức ba y một bát, như lại ăn 
uống ngủ nghỉ phi thời, như vậy chứng tỏ 
họ còn tham lam chứ chưa phải ly tham. Vì 
thế, họ tu hành mãi mà không làm chủ 
sinh, già, bệnh, chết. 

Bởi giới luật không nghiêm chỉnh thì 
không làm sao làm chủ sinh tử và chấm dứt 
luân hồi. Tu mà không chấp nhận giữ gìn 
giới luật thì tu tập chỉ uống phí cho một đời 
chứ chẳng đi đến đâu. Đời quá khổ, ăn uống 
là những món bất tịnh; ngủ nghỉ là mê 
muội tâm trí làm cho không thông minh 
sáng suốt. Thế mà mọi người lại tham ăn 
tham ngủ mới lạ kỳ. Nếu ngay từ ăn ngủ mà 
không ha thì đức hạnh LUY THAM ở đâu? 


Giới thứ hai rất quan trọng là ở chỗ 
phải lìa tâm tham lam, cho nên người tu 
hành phải lưu ý giới luật này, vì tham dục 
dễ len lỏi vào tâm và nó sẽ dẫn dắt người tu 
sĩ phạm giới, nên cẩn thận đối với từng tâm 
niệm khi chứng sinh khởi lên trong tâm thì 
dễ bị vi phạm trong giới luật này. 
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611 THỨ BA: 


KHÔNG NÊN 


TÀ | 0â 


‹% gười cư sĩ có vợ con thì phải một 


lòng chung thủy với vợ và với chồng, không 
nên nhìn ngó người nữ khác hay người nam 
khác mà chỉ một lòng với vợ hay chồng mà 
thôi, nếu có vợ, có chồng mà còn nhìn người 
khác là thiếu đạo đức chung thủy. Khi khởi 
ý nhìn ngố một người nữ khác hay một 
người nam khác, khi thấy họ có sắc đẹp và 
có tài đức mà sinh lòng yêu thích thì biết 
ngay đó là tâm trạng tà dâm. Tâm trạng tà 
dâm là tâm không ngay chính. Như vậy là 
những người còn lang chạ tâm không đúng 
đắn. Khi một người có ý niệm tà dâm như 
vậy thì nên cắt ngay dòng tư tưởng tà niệm 
đó và phải cương quyết mạnh mẽ, đó là một 
tâm niệm bất chánh. Tâm niệm bất chánh 
sẽ làm đau khổ gia đình mình và gia đình 
người khác; nó sẽ đem đến tan nhà, nát cửa; 
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nó sẽ tạo ra những bạo lực gia đình khi tâm 
ghen tuông không dừng được; nó sẽ làm cho 
những đứa trẻ thơ vô tội mất cha, mất mẹ 
phải sống bơ vơ giữa cuộc đời đầy cạm bẫy 
ác pháp. 

Bởi vậy, chúng ta làm con người chứ 
không phải làm con thú, nay bắt cặp với 
con thú này, mai cặp với con thú khác. Một 
người nữ cũng như một người nam ăn mặc 
hở hang bày da hở thịt để khêu dâm gợi dục 
cho mình cho người khác thì cũng khác gì 
con thú vật. 


Mọi người cứ nghĩ rằng ăn mặc hở 
hang là làm đẹp đẽ, là hợp thời trang, là 
đúng thời đại văn minh. Đúng, là văn minh 
của thời đại cổ lỗ, khi con người còn ăn lông 
ở lỗ, con người chưa dệt ra vải vóc, chưa biết 
may quần áo, nên phải đóng khố, vì thế 
phải chịu hở hang bày da hở thịt, bày ngực, 
bày mông, bày vế v.v.. Bây giờ phụ nữ đã 
trở về sống với thời đại bộ lạc thiếu văn 
hoá, kém đạo đức, ăn mặc hở hang lõa lồ, 
người phụ nữ hiện giờ chỉ biến mình là 
những món đồ dục lạc bẩn thỉu tầm thường 
cho người khác phái. Quý vị đừng tưởng là 
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mọi người nhìn ngó người phụ nữ ăn mặc hở 
hang là họ ham muốn sắc dục lắm sao? 


Người có văn hóa, có đạo đức nhìn 
thấy người phụ nữ ăn mặc hở hang thì họ 
liên tưởng đến một con thú vật, đến một cái 
thây ma hôi thối bẩn thỉu, nhưng con thú 
vật còn có lông lá để che những gì cần thiết 
của cơ thể chúng, còn con người thì không 
cần che muốn thoát y phục để lộ chiếc thân 
ngọc ngà bất tịnh, nhờ lớp dầu thơm làm át 
mùi hôi thối. Thân con người bất tịnh hôi 
thối ghê gớm lắm quý vị ạ! Nếu ba ngày 
không tắm rửa đứng gần ai thì còn có nước 
bịt mũi không chịu nổi, nhất là những ngày 
người phụ nữ bất tịnh. Thật là ghê gớm, chỉ 
có những người u mê, điền đảo mới ham 
thích sắc dục. 

Con vật không thông minh như con 
người nên từ môi trường sinh ra và để bảo 
tồn sự sống và sinh lý của chúng nên mỗi 
con vật đều có một bộ lông che chở vào bảo 
vệ mà thôi, vì thế con vật đỡ lõa lồ cơ thể. 
Còn con người có đầu óc thông minh, có trí 
tuệ phát minh những sáng kiến chế tạo máy 
móc sản xuất ra vải vóc và biết may mặc. 
Do vậy con người ăn mặc kín đáo ít khêu 
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dâm gợi dục nên phụ nữ không biến thành 
những món hàng dâm dục. Thật là một nền 
văn hóa đạo đức tuyệt vời biến người phụ nữ 
có một giá trị trong sự sống của loài người 
thanh cao và đẹp đẽ, ngược lại người phụ nữ 
bày da hở thịt cho mình là sống văn minh 
theo kịp thời đại thì lại càng sa đọa đưa giá 
trị người phụ nữ quá thấp và hèn hạ như 
một món đồ dâm dục như trên đã nói. Vậy 
các chị em phụ nữ hay suy ngẫm đừng chạy 
theo văn hóa đổi trụy của Tây phương mà 
đánh mất một nền văn hóa đạo đức Đông 
phương vừa trong sạch, thanh tao và đẹp đẽ 
vô cùng. 

Trong giới luật này dạy không nên 
dâm dục, chứ không phải dạy tà dâm. 
Nhưng tại sao chúng tôi giải thích về tà 
dâm? 

Bởi tà dâm là nói về đạo đức gia đình 
của người cư sĩ. Khi người cư sĩ đã hiểu rõ 
đạo lý này thì chứng tôi mới dạy “KHÔNG 
NÊN DÂM DỤC”. Vậy nghĩa của dâm dục như 
thế nào? 


Đạo Phật có chương trình giáo dục và 
đào tạo người tu chứng đạo VÔ LẬU nên giới 
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luật đức hạnh là những pháp môn mà người 
đệ tử của Phật cần phải thông suốt nghĩa lý 
rõ ràng. Chính sự thông suốt giới luật đạo 
đức đó mà đạo Phật gọi là tri kiến giải 
thoát. Nhờ có tri kiến giải thoát mà người 
đệ tử Phật xả tâm ly dục ly ác pháp rất dễ 
dàng, không bị ức chế tâm. 


Ở đây người cư sĩ đã quyết tâm tu 
hành giải thoát như người tu sĩ, vì thế họ 
đã ly gia cắt ái không còn để những sợi dây 
ái kiết sử ràng buộc, họ đã quyết tâm giữ 
gìn giới KHÔNG NÊN DÂM DỤC để tròn đây 
tâm thanh tịnh. Giới KHÔNG NÊN DÂM DỤC 
là một giới luật ngăn và làm chấm dứt con 
đường tái sinh luân hồi của nhân quả. Người 
giữ gìn được giới này là không còn tái sinh 
luân hồi nữa. 

Bởi vậy chúng ta phải hiểu cho rõ 
ràng: “DÂM DỤC” là con đường tái sinh luân 
hồi, con đường đau khổ mưôn đời muôn kiếp 
của loài người. Bởi vậy người tu hành theo 
Phật giáo quyết định phải diệt trừ tâm dâm 
dục, vì còn dâm dục tức là còn tiếp tục tái 
sinh luân hồi. Cho nên giới “KHÔNG NÊN 
DÂM DỤC” là một giới luật như bao giới luật 
khác, nhưng nó có một tầm quan trọng 
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trong kiếp người, nếu không thoát ra khỏi 
tâm dâm dục thì cuộc đời tu hành chỉ uống 
công chớ chẳng có ích lợi gì. Muốn tránh 
tâm dâm dục thì người tu sĩ đạo Phật giữ 
gìn ý tứ khi tiếp duyên với người khác phái, 
không nên cười nói qua lại với người khác 
phái, phải nghiềm chỉnh trong hành động, 
trong lời nói. Khi nói chuyện phải có nơi, có 
chốn, chỗ đông người, không nên đụng đâu 
nói đó, tránh những nơi khuất lấp vắng vẻ 
nói chuyện giữa nam nữ là sẽ có nhiều điều 
bất tiện, vì nơi đó sẽ là nhân của ý dâm. 
Nếu cuộc đời này không còn dâm dục thì đời 
không còn khổ đau, do dâm dục người ta 
mới thành vợ thành chồng, khi thành vợ 
thành chồng người ta mới khổ vì ghen 
tuông; khi có ghen tuông người ta mới khổ 
vì bạo lực gia đình. Nếu vợ chồng yêu 
thương nhau chia sẽ ngọt bùi cay đắng có 
nhau, thì người ta mới sinh con đẻ cái. Từ 
đó người ta khổ vì mang thai, khổ vì sinh 
con, khổ vì phải nuôi con lớn khôn, khổ vì 
con cái bệnh tật, khổ vì con cái dạy bảo 
không ngoan ngoãn. Đó là một chuỗi đời 
người do dâm dục mà thọ chịu biết bao 
nhiêu điều đau khổ, nào ai có biết? 
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Bởi vậy người hiểu biết dâm dục là 
con đường đau khổ của kiếp người, vì thế 
chúng ta cần xa tránh để tâm hồn được 
thanh thản, an lạc và bất động. Tâm được 
như vậy thật là hạnh phúc vô cùng. 


Giới thứ ba KHÔNG NÊN DÂM DỤC, đó 
là một lời khuyên đây tình yêu thương chân 
thành của đức Phật gửi đến với mọi người 
trên hành tỉnh này để mọi người chấm dứt 
mọi sự khổ đau. Xi quý vị lưu ý dâm dục 
không có hạnh phúc gì cả, chỉ là một sự đau 
khổ triền miên bất tận, nó là một hành 
động dục lạc bẩn thỉu lôi cuốn được với 
những người điên đảo tâm còn mang đầy ắp 
màn vô minh đen tối, u mê. 


Hối mọi người! Hãy sáng suốt thoát 
ra khỏi tâm dâm dục nó là con đường đau 
khổ bất tận của loài người, xin mọi người 
lưu ý, ngay từ bây giời đừng để bị tâm dâm 
dục lôi cuốn trong sáu nẻo luân hồi đau khổ 
không kiếp nào thoát ra. 
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GIỚI THỨ TƯ: 
KHÔNG NÊN 


«nông nên nói dối là một lời 
khuyên chân thật của đức Phật đối với mọi 
người. Theo như đức Phật đã xác định: Một 
người nói dối là một người có thể làm tất cả 
những điều ác khác. Vì vậy khi biết ai nói 
dối thì nên tránh xa, vì ở gần những người 
như vậy thì sẽ chịu ảnh hưởng và cũng biến 
mình trở thành những người dối trá và làm 
ác như vậy. 

Đức Phật dạy La Hầu La: Một người 
nói dối cũng giống như nước rửa chân bẩn 
thỉu, nước ấy không thể uống được chỉ có bỏ 
mà thôi. Còn cái chậu đựng nước rửa chân 
thì sao? 


Đức Phật dạy La Hầu La: Cái chậu 
đựng nước rửa chân cũng không thể đựng 
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cơm hay thực phẩm để ăn được, chỉ bỏ mà 
thôi. Cho nên người nói dối là người không 
còn cứu chữa, người ấy nên loại ra khỏi sự 
sống của cộng đồng. 


Nói dối tai hại như vậy chúng ta hãy 
cố gắng đừng để vi phạm vào giới luật này, 
nó làm mất niềm tin với mọi người. Sống 
trong cuộc đời mà ai cũng không tin mình 
thì mình đến đâu người ta đều tránh. 


Vì thế phải thành thật chuyện có nói 
có, chuyện không nói không. Nói dối có lợi 
cho mình không hại người khác còn chẳng 
nói, huống là nói dối hại người khác, hại 
mình thì nói dối có ích lợi gì? Cũng như các 
giảng sư hiểu biết giới luật KHÔNG NÊN NÓI 
DỐI thì họ không bao giờ thuyết giảng dù 
biết thuyết giảng có lợi cho Phật pháp 
nhưng họ hiểu rằng mình chưa làm được 
những gì Phật dạy trong kinh mà thuyết 
giảng thì phạm vào tội nói dối, vì thế họ 
chẳng thuyết giảng. Thuyết giảng những 
điều mình chưa làm được là nói dối, và như 
vậy ai cũng biết mình nói dối, đó là làm 
mất uy tín của mình, cho nên người giảng 
sư phải cẩn thận không nên thuyết giảng 
Phật pháp khi mình tu hành chưa chứng và 
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thuyết giảng như vậy là thuyết giảng sai, 
thuyết giảng sai làm mất uy tín Phật giáo. 


*% v®% ¿® 
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6IđI THỨ NĂM: 


KHÔNG NÊN 
ƯỐNG CÁC Loại &Ú@0 


22w là một chất dễ nghiện ngập, 


mà khi đã nghiện ngập thì bỏ rất khó. 
Người uống rượu say không còn sáng suốt 
minh mẫn, cơ thể đi đứng không vững vàng, 
ngay ngắn, miệng nói lảm nhảm như người 
điện, tay chân múa may như người đánh võ, 
thường nằm đường ngủ bụi không biết dơ 
sạch. Có người khi say rượu về đập đồ đạc 
trong nhà, đánh vợ đánh con v.v.. Người 
uống rượu say nhân cách không còn, vì đối 
VỚI mỌI ngƯưỜI al cũng sợ người say rượu ăn 
nói không mực thước. 


Nhân cách và đạo đức con người 
không chấp nhận những người uống rượu, 
thường những người uống rượu gây mất trật 
tự an ninh trong thôn xóm do lập bè lập 
đảng nhậu nhẹt đánh lộn. Nhất là gia đình 
nào có người nhậu nhẹt thì gia đình ấy bất 
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an, khi nhậu say thì đánh vợ đánh con 
khiến cho gia đình lộn xộn. 


Tất cả những thức uống làm cho người 
ta nghiện ngập như: rượu, cà phê, thuốc lá, 
bia, trà, thuốc phiện... tu sĩ và cư sĩ trong 
Tu Viện đều phải giữ gìn không được vi 
phạm giới cấm này. Nếu vi phạm người tu 
hành sẽ mất hết phẩm cách đạo đức làm 
người. 

Nhất là người tu sĩ quyết tâm diệt trừ 
tận gốc nghiệp tham, sân, si, mạn, nghi thế 
mà còn tạo thêm nghiệp nghiện ngập rượu, 
chè, thuốc lá, thuốc phiện vw.v.. thì làm sao 
dẹp hết được nghiệp tham, sân, si, mạn, 
nghi. Cho nên đức Phật dạy: “KHÔNG NÊN 
UỐNG RƯỢU”. 


Chúng ta là những người đã mang 
một thứ nghiện ngập tham, sân, sĩ, mạn, 
nghi quá nặng đã trải qua muôn đời muôn 
kiếp. Vậy mà hiện giờ chúng ta muốn cai 
những thứ nghiện ngập này là cả một công 
trình vĩ đại, nếu không cai những thứ 
nghiện ngập này thì cuộc đời tu hành của 
chúng ta chẳng đi đến đâu cả. Cho nên 
đang cai nghiện ngập tham, sân, si, mạn, 
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nghi chưa xong mà lại thêm nghiện ngập 
rượu, chè, thuốc lá, thuốc phiện v.v.. thì 
không thể nào chấp nhận người tu sĩ như 
vậy được. Phải không quý vị? 


Ngay từ bây giờ phải dứt khoát không 
uống rượu, bất cứ mọi loại rượu nào, không 
hút thuốc lá, bất cứ một loại thuốc lá nào; 
không uống cà phê đen nguyên chất, bất cứ 
một loại cà phê nào, không hút thuốc lào, 
không hút thuốc phiện, không uống chè lá, 
không hút chích xì ke, ma túy v.v.. Đó là 
những thứ thuốc độc dược cần phải loại trừ 
ra khỏi thân tâm, đó là những thứ nghiện 
ngập cần phải tránh xa. Vì nó sẽ gây ra bao 
nhiêu thứ bệnh tật trên thân chúng ta. 

Rượu là một loại dễ làm cho chứng ta 
nghiện ngập, chứng ta phải dứt khoát xa la 
không nên nếm thử. 

Rượu là một loại cay đắng nồng, uống 
vào không thấy một chút cảm giác ngon 
ngọt nào cả thế mà khi bị nghiện thì rất 
khó bỏ. 


*, 


-78- 


THANH QUI TU VIỆN CHƠN NHƯ 
6lớI THỨ §ÁU: 


KHÔNG NÊN 
ANG LÀN Đội 


2n 4⁄:onc NÊN DÙNG DẦU THƠM: 


Dầu thơm là một loại nước xoa xức 
vào người để lôi cuốn những người ham 
thích sắc dục. Dầu thơm được đánh giá là 
một loại nước khêu dâm gợi dục. Vì thế 
người tu hành theo Phật giáo không nên 
xoa xức dầu thơm vào người. Xoa xức dầu 
thơm vào người là không bao giờ diệt sạch 
tâm sắc dục. Cho nên đức Phật dạy: 
“KHÔNG NÊN DÙNG DẦU THƠM”. Như trên 
đã nói: Dầu thơm là một thứ nước khêu dâm 
gợi dục, người tu sĩ cần nên tránh xa. 
Không nên xoa dầu thơm vào người, không 
nên tắm giặt bằng xà bông lưu lại mùi 
thơm. Quý vị tu sĩ và cư sĩ nên nhớ những 
lời dạy này mà diệt trừ tâm sắc dục của 
mình tận gốc. Bởi vì, một hành động nhỏ 
nhặt sử dụng dầu thơm thì không diệt trừ 
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được tâm sắc dục. Phải nhớ lấy những lời 
dạy này. 


b- KHÔNG NÊN ĐEO ĐỒ TRANG SỨC: 


Không nên đeo đồ trang sức, con 
người ở đời thường thích làm dáng, làm đẹp 
dù người có sắc đẹp hay người không sắc 
đẹp họ đều thích trang điểm, vì thế vòng 
vàng, nhẫn, cà rá, bông tai hạt xoàn, dây 
chuyển, chuỗi ngọc v.v.. đó là những vật 
dùng để trang sức làm đẹp. Mục đích làm 
đẹp là để mọi người khác phái nhìn ngó 
sinh tâm sắc dục. Do biết rõ mục đích trang 
điểm đeo đồ trang sức là khêu gợi tâm sắc 
dục nên đức Phật dạy: “KHÔNG NÊN TRANG 
ĐIỂM ĐEO ĐỒ TRANG SỨC”. Do lời dạy này 
chứng ta không nên đeo đồ trang sức. 

_ò_œ KHÔNG NÊN ĂN MẶC HÀNG LỤA 
ĐẠT TIEN: 

Người tu theo Phật giáo nên ăn mặc 
đơn sơ, giản dị nhưng rất thanh lịch, không 
cầu kỳ kiểu cách lòe loẹt sặc sỡ v.v.. Hàng 
vải may mặc cũng không nên chọn lựa hàng 
vải đắt tiền, vì ăn mặc hàng vải đắt tiền là 
khoe khoang sự giàu sang, mà khoe khoang 
sự sang giàu như vậy là khiến cho những 
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người trộm cướp để ý. Khi những người 
trộm cướp để ý thì tai họa sẽ đến. Cho nên 
ăn mặc đơn giản ít ai để ý thì sự sống dễ 
được bình an yên ổn. Người khôn ngoan 
không nên đeo vòng vàng trang điểm, 
không ăn mặc hàng lụa đắt tiền thì tránh 
được bao nhiêu tai họa khổ đau. Hằng ngày 
báo chí đều loan tin tức những người bị cướp 
giựt phần nhiều là những người sửa sang 
trang điểm làm đẹp, ăn mặc lụa là đắt tiền 
và đeo đồ trang sức vòng vàng bông tai, 
nhẫn hạt xoàn v.v.. Do những tai họa này 
mà những oai nghi chánh hạnh của người 
đệ tử Phật là phải ăn mặc đơn sơ, giản dị, 
không trang điểm làm đẹp, không đeo vòng 
vàng. Chính giữ gìn oai nghi chánh hạnh 
như vậy thì mới mong xa lìa tâm sắc dục. 
Xa lìa tâm sắc dục là chấm dứt tái sinh luân 
hồi, mãi mãi không còn sinh diệt nữa. 


*% v®% ¿„® 
SĂcsắcs 


-81- 


Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC 


GIứI THỨ BẢY: 


KHÔNG NÊN 


r22 giữ tâm hồn thanh thản, an lạc 
và vô sự. Người tu sĩ và cư sĩ đệ tử của Phật 
thì không nên nghe băng nhạc ca hát, dù 
bất cứ những loại nhạc nào nhạc đời, nhạc 
đạo. Nói ca nhạc là phải nói đến âm thanh 
du dương trầm bổng, như tiếng khóc nỉ non, 
như tiếng than thở vắn dài thương đau v.v.. 
Nhất là không nên tự ca hát, vì tự ca hát là 
làm mất oai nghi chánh hạnh của người tu 
sĩ. Người tu sĩ đầu tròn áo vuông mà cất 
giọng ca ngâm thì thật là khó xem, không 
giống ai cả, đời chẳng ra đời mà đạo cững 
chẳng ra đạo. 


Âm thanh ca hát trầm bổng rất dễ 
khiến cho con người đam mê và gây xúc 
động tình cảm thế gian khiến cho tâm hồn 
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yếu đuối, dễ bi lụy như Tiêu Hà thổi tiêu 
khiến cho quân lính Hạng Vương bỏ hàng 
ngũ trốn về quê quán. Hạng Vương mất 
nước và tử trận một cách thương đau. Đấy, 
quý vị xem lời ca tiếng nhạc rất quan trọng, 
nếu người tu sĩ không biết ngăn chặn ngay 
từ lúc đầu thì con đường tu tập không bao 
giờ có kết quả. Bởi tâm bất động thanh 
thản, an lạc và vô sự mà còn có âm nhạc 
trong đó thì làm sao thanh thản được. Phải 
không thưa quý vị? 


Lời khuyên của đức Phật: “KHÔNG 
NÊN NGHE CA HÁT VÀ TỰ CA HÁT”, vậy mà 
các thầy lại tụng kinh niệm Phật ê a, giọng 
cao, giọng thấp theo tiếng trống, tiếng 
chuông, tiếng mõ, tiếng đàn v.v.. thật là đi 
ngược lại giới luật, lời dạy của đức Phật. 
Vậy quý thầy là đệ tử của Phật hay đệ tử 
của Bà La Môn? 

Lời ca tiếng hát đã làm biết bao 
nhiêu vua chúa mất ngôi, hạnh phúc gia 
đình tan nát. Vì thế người tu sĩ Phật giáo 
tìm sự giải thoát mà còn nghe ca hát thì 
làm sao giải thoát cho được. 


-83- 


Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC 


Đức Phật dạy chúng ta tu hành chớ 
đâu có dạy chúng ta tụng kinh niệm chú ê a 
giọng cao giọng thấp. 


-84- 


THANH QUI TU VIỆN CHƠN NHƯ 
6lớI THỨ TÁM: 


KHÔNG NÊN 
ô 


‹% gười tu sĩ và cư sĩ trong Tu Viện 
cần phải giữ gìn ý tứ Khi nằm phải nằm 
nghiêng theo kiểu kiết tường kín đáo và 
trang nghiêm. Phật chế giới thứ tám tránh 
nằm ngủ lăn qua lộn lại làm mất oai nghi 
chánh hạnh của người tu. 


Nằm giường cao rộng lớn là những 
người giàu sang, còn chúng ta là những 
người tu hành đã xả bỏ hết chỉ còn ba y một 
bát lấy trời làm màn, lấy đất làm chiếu có 
đâu mà nằm giường cao rộng lớn. Có nằm 
giường cao rộng lớn cũng tùy thuận hoàn 
cảnh gia đình để không làm khổ người khác 
mà thành bệnh cố chấp. Giới luật của Phật 
cần phải linh động nhưng không phải vì thế 
mà vi phạm giới luật xin quý vị lưu ý. 
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Nhất là người tu sĩ không nên nằm 
võng đưa tới đưa lui, bởi chính oai nghi tế 
hạnh không cho phép, nằm trên giường ván 
mà Phật còn dạy phải nằm nghiêng theo 
kiểu kiết tường, không cho phép nằm co 
nằm ngửa, nằm sấp, như vậy nằm trên võng 
là nằm co và nằm ngữa. 

Nằm như vậy không đúng oai nghỉ 
chánh hạnh. Vì lý do này mà người tu sĩ 
không nên nằm võng. Bởi chiếc võng dùng 
cho người phụ nữ nằm ru con, còn người đàn 
ông mà nằm võng chính là tập mình trở 
thành người lười biếng, nằm lắc qua lắc lại 
là không đúng cách của người trượng phu. 

Người đàn ông phải tỏ ra cho xứng 
đáng là người đàn ông, cớ sao người đàn 
ông lại thích nằm võng lắc tới lắc lui như 
người phụ nữ thì còn gì là đấng mày râu. 


Chúng tôi đi theo đường từ Trảng 
Bàng về TP Hồ Chí Minh xuống dốc cầu AN 
HẠ thì không biết bao nhiêu là võng treo 
dọc treo ngang dưới bóng cây để cho khách 
đi đường vào nằm nghỉ mệt. Đây là những 
cách cám dỗ sở thích của những người tỉnh 
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thần yếu đuối nên dễ bị những chiếc võng 
lôi cuốn. 

Nhà nào có những chiếc võng treo 
giăng thường là nhà của những phụ nữ dùng 
để ru con ngủ, vậy mà có một số các ông 
lười biếng thích nằm đưa tới đưa lui để ru 
ngủ. Thật là không có oai nghi tế hạnh chút 
nào cả. 

Nếu muốn xứng đáng làm đàn ông thì 
không nên nằm võng, mà muốn nằm thì 
phải chọn nơi chốn đúng đắn để nằm nghỉ 
chớ không thể đụng đâu nằm đó thì không 
đủ tư cách làm đàn ông. 

Người xưa nói: “Ăn coi nồi ngôi coi 
hướng” lời dạy này rất tuyệt vời. Làm người 
đụng đâu nằm đó thì chẳng khác nào con 
thú vật như con chó con mèo. 


Cho nên người tu sĩ không nằm 
giường cao rộng lớn, nhưng cũng không bạ 
đâu nằm đó vì là chúng ta là con người cho 
nên phải biết chỗ nào nằm được và chỗ nào 
nằm không được. 

Đó là đức hạnh của người tu sĩ Phật 
giáo, vì vậy những oai nghi tế hạnh của 
người tu sĩ Phật giáo không cho phép chúng 
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ta đụng đâu nằm đó. Vậy chúng ta hãy khéo 
giữ gìn không cho vi phạm vào giới luật 
này. 


% ạ®% ¿®% 
$9 S2 Sà 
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KHÔNG NÊN 
UỐNG Đữi THổi 


Gs‹ khổ của con người là tâm tham 


dục mà ăn uống là một tham dục trong năm 
thứ dục lạc: DANH, LỢI, SẮC, THỰC, THÙY 
nên con người hay ưa thích ăn uống (THỰC). 
Ăn một ngày hai ba bữa mà còn ăn uống lặt 
vặt cái này, cái khác có khi lại còn ăn đêm. 
Vì dục lạc như vậy nên đức Phật khuyên: 
“KHÔNG NÊN ĂN UỐNG PHI THỜI. 


Đạo Phật vốn dạy người tu hành để 
thoát khổ, vì thế muốn thoát khổ nên phải 
diệt lòng tham dục, diệt lòng tham dục thì 
phải ăn uống ngày một bữa. Ăn để sống chứ 
không phải sống để ăn. Ăn ngày một bữa 
cũng chính là phương pháp ly dục ly ác 
pháp. Trên đời vì tranh ăn mà có sự xung 
đột và chiến tranh; vì tham ăn mà nồi da 
xáo thịt anh em ruột thịt xem nhau như kẻ 
thù. 
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Bởi ăn uống phi thời là chạy theo dục 
lạc, do chạy theo dục lạc nên khó nhiếp và 
an trú tâm. Nhiếp và an trú tâm không 
được nên đẩy lui bệnh khổ trên thân không 
thể được, vì thế phải chịu khổ muôn đời vì 
bệnh tật. Người tu theo Phật giáo nên ăn 
uống giản dị và tiết độ càng ăn uống giản dị 
và tiết độ bao nhiêu thì tu hành nhiếp và 
an trú tâm dễ dàng bấy nhiêu và như vậy tu 
hành sẽ không phí thì giờ vô ích. 

Cho nên giới thứ chín rất quan trọng 
trong đời sống con người. Do ăn uống bừa 
bãi mà con người dễ bệnh tật, vì biết rất rõ 
nên Ngài khuyên mỗi người nên ăn uống 
ngày một bữa có tiết độ trong ăn uống để 
tránh khỏi bệnh tật, ăn uống không nên ăn 
thịt chúng chúng sanh vì ăn thịt chúng 
sanh thân dễ bệnh tật, đó là qui luật nhân 
quả. 
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KHÔNG NÊN 
€ẤT GIỮ TIỀN 8 


 ủa cải tiền bạc là một dục lạc 


trong năm thứ dục lạc: DANH, LỢI, SẮC, 
THỰC, THÙY. Của cải tiền bạc thuộc về 
“LỢP. Vì thế nó là một thứ dục lạc khiến 
cho con người chạy theo nó phải thất điên 
bát đảo. Đời người tranh đấu chém giết 
nhau cũng chỉ vì của cải tiền bạc vật chất, 
cốt nhục tương tàn cũng vì nó. Cho nên đức 
Phật dạy: “KHÔNG NÊN CẤT GIỮ TIỀN BẠC 
CỦA BÁU”. Giữ tiền bạc, của báu sẽ dễ dàng 
đắm nhiễm danh lợi, làm mất hạnh người 
tu sĩ. Tiền và vàng bạc còn sai khiến con 
người trở thành tên nô lệ vật chất cho nên 
người tu sĩ trong tu viện phải xem tiển, 
vàng bạc châu báu ngọc ngà là rắn độc sẽ 
khiến cho người tu sĩ sa vào con đường tội 
lỗi làm mất hết phạm hạnh. Quý vị cứ nhìn 
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xem những tu sĩ hiện giờ chạy theo danh lợi 
thế gian mà oai nghi chánh hạnh không còn 
khiến cho Phật giáo suy đồi, con đường tu 
tập giới luật đức hạnh và thiền định ly dục 
ly ác pháp bị chìm sâu trong giáo pháp của 
ngoại đạo khiến cho người đời sau không 
biết đâu mà sống cho đúng đạo đức không 
làm khổ mình khổ người và khổ tất cả 
chứng sinh; không biết đâu mà tu tập để 
làm chủ sinh, già, bệnh, chết và chấm dứt 
luân hồi của Phật giáo. 

Bởi vậy tiền bạc là rắn độc. Một hôm 
đức Phật và ông A Nan đi ngang qua một 
bờ ruộng, ông A Nan nhìn thấy dưới một 
rảnh nước khai ngang qua bờ ruộng có một 
hủ vàng nên nói với đức Phật: “Dưới một 
rủnh nước bhai ngang qua bờ ruộng có một 
hú uòng”. Khi đức Phật nhìn thấy và bảo 
với ông A Nan: “Rắn độc hãy trứnh xa nó 
ra, nó sẽ cắn chết”. Một người nông dân làm 
ruộng ở gần đó nghe thấy thế nên đến xem 
và thấy hủ vàng, người nông dân cười to và 
bảo rằng: “Để xem con rắn này có cắn chết 
ta hay hhông”. Nói xong người nông dân ôm 
hủ vàng về nhà, nhờ có vàng nên cất nhà 
cửa làm giàu sang. Lúc bấy giờ tiếng đồn 
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đến tai nhà vua. Nhà vua cho người đến 
thẩm tra biết rõ vàng đó là của vua nên kết 
án tử hình. Trước khi chết người nông dân 
mới than rằng: “Đúng, uờng là rắn độc mà 
đức Phật đã nói uới ông A Nan”. 

Câu chuyện trên đây để quý vị suy 
ngẫm, có phải tiền của, vàng bạc, châu báu 
thường mang đến sự khổ đau cho con người. 


.® 


*% ạ® 
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HÌNH THỨC KỶ LUẬT 


‹% ếu ai vi phạm một trong mười 


giới trên đây thì sẽ theo hình thức kỹ luật 
mà bị phạt, nặng nhẹ là do tái phạm nhiều 
lần. 

- Lân thứ nhất sẽ bị cảnh cáo. 

- _ Lân thứ hai tự quỳ hương sám hối. 

- Lần thứ ba tự mình phải xin ra 

khỏi tu viện. 

Đến lần thứ ba thì TU VIỆN không 
còn chấp nhận cho ở tu hành nữa, nên phải 
rời khỏi TU VIỆN. 

Mười giới luật trên đây mà người tu sĩ 
hay cư sĩ còn vi phạm thì con đường tu tập 
của quý vị không bao giờ đạt được sự giải 
thoát. Và như vậy cuộc đời của quý vị sẽ 
mãi mãi trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi vô 
cùng tận. 

Chỉ có 10 giới sa di mà còn không giữ 
gìn được thì nói chi đến 250 giới tỳ kheo 
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tăng và 348 giới tỳ kheo ni. Phải không 
thưa quý vị? 


Con đường tu tập của Phật giáo đã nói 
GIỚI, ĐỊNH, TUỆ rất rõ ràng. Bắt đầu tu tập 
là phải tu tập GIỚI LUẬT trước tiên, rồi sau 
đó mới tu tập THIÊN ĐỊNH. GIỚI LUẬT tu 
tập mà chưa xong thì làm sao tu tập THIÊN 
ĐỊNH được. 


Đại Thừa dùng lời lẽ lường gạt người 
ĐỊNH HUỆ SONG TU. Lời nói này chứng tỏ 
Đại Thừa chưa thông giáo lý của đạo Phật. 

GIỚI, ĐỊNH, HUỆ là ba cấp học của 
đạo Phật giống như chương trình giáo dục 
đào tạo của Bộ Quốc Gia có ba cấp: 

Cấp I: Tiểu học 

Cấp II: Trung học 

Cấp III: Đại học 

Giới luật còn vi phạm thì xin quỹ vị 
hãy về trụ xứ của mình, nhất là giới hạnh 
sống MỘT MÌNH, nếu vi phạm thì theo kỷ 
luật mà mời ra khỏi TU VIỆN. 

TU VIỆN cần những người có hạnh 
biết sống MỘT MÌNH như con TÊ NGƯU MỘT 
SỪNG, còn những người nào sống MỘT 
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MÌNH không nổi thì xin rời khỏi TU VIỆN 
để chỗ cho người khác sống MỘT MÌNH tu 
tập. 
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THỨ NHẪT: 
KHI CÓ NGƯỜI 
THÂN ĐÈN THĂM 


&/h¡ có người thân đến thăm, tụ sĩ 
và cư sĩ sẽ được gặp thân nhân ở nhà 
khách. Tránh không nên đưa thân nhân vào 
thất của mình, vì có những điều cần phải 
lưu ý: 

1- Để giữ gìn yên tịnh cho toàn khu 
thất của mình đang ở, vì có nhiều người bạn 
đồng tu đang tu tập. Nếu vì tình riêng để 
thân nhân vào thất của mình thì sẽ làm 
động các thất khác, khiến cho mọi người 
đang tu tập rất khó khăn trong lúc giữ gìn 
tâm bất động. 

Để không làm xáo động sự yên tĩnh tu 
hành của các bạn đồng tu. 

2- Để không làm xáo động sự yên tĩnh 
tu hành của các bạn đồng tu. Bởi vì khách 
thường đến TU VIỆN do tính hiếu kỳ tò mò 
muốn biết mọi người tu tập như thế nào, vì 
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thường đi tham quan nhìn ngó chỗ này chỗ 
kia. 

3- Người tu sĩ tiếp người thân của 
mình là đã làm cho mình mất hạnh sống 
MỘT MÌNH như con TẾ NGƯU MỘT SỪNG thì 
cuộc đời tu hành của mình cũng chỉ hoài 
công vô ích. 

4- Hạnh sống MỘT MÌNH như con TÊ 
NGƯU MỘT SỪNG là giới hạnh giải thoát 
của đạo Phật. Cho nên người nào sống 
không nổi thì hãy về đi vì có ở tu hành cũng 
chẳng đi đến đâu cả. 

5- Người thân trong gia đình cũng 
phải hiểu hạnh sống MỘT MÌNH là quan 
trọng nhất cho con đường tu tập. Vì vậy khi 
có người thân đi tu thì không nên đến thăm 
viếng làm động và làm mất hạnh sống MỘT 
MÌNH. 


6- Bốn mươi hai bài kệ sống như con 
TÊ NGƯU MỘT SỪNG cũng đủ xác định cho 
chứng ta thấy hạnh sống MỘT MÌNH là quan 
trọng nhất cho đời người tu sĩ theo Phật 
giáo tu hành. Vì vậy những thân nhân cố 
người tu tập tại TU VIỆN CHƠN NHƯ khi 
đến TU VIỆN hỏi thăm mạnh khỏe là đủ, 
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đừng xin gặp mặt. Đó là thương những 
người thân của mình đang tu tập. 


*% v®% ¿® 
s* s* 


-101- 


Trưởng lão THÍCH THÔNG LẠC 


THỨ HAI: 


Zhòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân 
và ý là phải sống MỘT MÌNH. Sống MỘT 
MÌNH là một phương pháp phòng hộ sáu 
căn rất tuyệt vời. Vì thế tu sĩ và cư sĩ đang 
tu tập trong TU VIỆN CHƠN NHƯ thì cần 
nên nhớ những điều sau đây: 


1- Không nên lén lút gặp nhau để nói 
chuyện. Nói chuyện như vậy là tự mình phá 
hạnh sống MỘT MÌNH của mình và của 
người khác đang cùng tu tập với mình. 


2- Không nên đến thất của người khác 
nói chuyện. Vì đến thất của người khác nói 
chuyện là phá nơi sống MỘT MÌNH của 
người khác. Cho nên người đến thất của 
người khác là người không tu hành gì được, 
họ là người phá hạnh sống MỘT MÌNH của 
người khác, người này cần phải về trụ xứ, vì 
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người này là người còn tâm đời ham vui 
ham nói chuyện. 

3- Không nên đứng chổ này, chổ kia 
để nói chuyện. Đứng chỗ này chỗ kia nói 
chuyện là người phá hạnh sống MỘT MÌNH. 
Người phá hạnh sống MỘT MÌNH là người 
không có mục đích tu tập làm chủ sinh, già, 
bệnh, chết. Vì thế người không sống MỘT 
MÌNH là người mà TU VIỆN không chấp 
nhận. 


4- Không nên cùng đi trên đường nói 
chuyện, hai người cùng đi trên đường mà 
nói chuyện ồn ào, đó là những người không 
lịch sự, không giữ hạnh sống MỘT MÌNH. 


Bð- Khi muốn nói chuyện thì nên đưa 
nhau vào nhà khách, đó là phật tử còn 
những người đang tu tập tại TU VIỆN CHƠN 
NHƯ dù là tu sĩ hay cư sĩ cũng không được 
nói chuyện mặc dù là người thân như cha 
mẹ, vợ con hay chồng con đều phải giữ hạnh 
sống MỘT MÌNH không nên tiếp giao với họ. 


Sắcsắcs 
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THỨ BA: 
THƯ TỪ SÁCH VỞ 


7 hư từ, sách vở và các liên hệ qua 


điện thoại cần phải báo cho người có trách 
nhiệm xem xét để tránh các điều không hay 
xảy ra làm trở ngại cho sự tu hành của tu sĩ 
và cư sĩ. Nhất là điện thoại di động khi vào 
tu viện không nên mang theo, vì mang theo 
sẽ làm động mình, động người khác, khó tu 
tập tâm ly dục ly ác. Cho nên điện thoại di 
động cần phải dẹp bỏ giao cho người có 
nhiệm vụ cất. giữ dùm cho, chớ không được ở 
trong thất sử dụng. Tu sĩ và cư sĩ có thể 
mượn kinh sách trong tu viện để đọc và học 
hỏi thêm, nhưng khi nhập thất sống MỘT 
MÌNH mà đọc kinh sách là tự phá hạnh 
sống MỘT MÌNH vậy nhập thất làm gì. 

Khi vào thất thì phải sống MỘT MÌNH 
không được thư từ qua lại, không được đọc 
kinh sách vì nhập thất là sống chuyên tu 
tập vì thế không nên đọc kinh sách, còn 
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muốn đọc kinh sách thì nên ra khỏi thất và 
trở về nhà mình mà đọc. 


Thất mà TU VIỆN xây cất cho những 
người quyết tu tập làm chủ sự sống chết chớ 
không phải xây cất thất cho quý vị vào 
nghiên cứu Phật pháp. Ở TU VIỆN không 
phải là nơi đào tạo học giả mà là nơi đào 
tạo hành giả là những người tu hành chứng 
đạo. 


Cho nên khi vào thất tu tập thì xin 
quý vị hãy dẹp bỏ tất cả kinh sách không 
nên mang theo vào thất, nếu quý vị làm 
không đúng thì TU VIỆN sẽ mời quý vị ra 
khỏi thất thà là để thất không đóng cửa để 
đó chớ không cầu những người còn tham 
danh tham lợi đến ở. 


Khi chưa tu tập thì quý vị muốn đọc 
kinh sách thì cứ đọc, còn khi quyết tâm tu 
hành thì hãy bỏ xuống hết và không nên 
đọc một cuốn kinh sách nào hết. 

TU VIỆN không phải là PHẬT HỌC 
VIỆN quý vị nên nhớ cho, vì vậy trước khi 
vào TU VIỆN CHƠN NHƯ thì xin quý vị hãy 
để kinh sách ở nhà không nên mang theo 
vào TU VIỆN. 
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THỨ TƯ: 


ĐỀ THỰC HIẾỆN 
ì ĐổN GIẢN 


3⁄ áo và các vật dụng cho người tu 


sĩ và cư sĩ ở trong tu viện cần vừa đủ cho 
sinh hoạt hằng ngày dựa trên tỉnh thần 
THIẾU DỤC TRI TÚC tức là ít muốn biết đủ. 


Quý tu sinh nên biết đời sống xuất 
gia chỉ có ba y một bát không có một vật gì 
thừa thứ hai, thứ ba, nếu có vật thừa thì 
phạm giới. Người tu sĩ tại TU VIỆN CHƠN 
NHƯ cần phải hiểu rõ để tránh vi phạm 
những lỗi lầm không đáng mà phải bị trục 
xuất ra khỏi TU VIỆN. 


Đời sống người tu sĩ càng đơn giản 
bao nhiêu thì tu hành dễ giải thoát bấy 
nhiêu. Cho nên sống đơn giản là đời sống 
của người tu sĩ Phật giáo và chính đời sống 
như vậy mới là tu sĩ sống đúng những oai 
nghi chánh hạnh, không vi phạm giới luật. 
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Đơn giản là đời sống của người tu sĩ 
Phật giáo nên tất cả tu sinh đều lưu ý để 
tập sống lối sống đơn giản mới mang đây đủ 
ý nghĩa giải thoát. 

Nếu đời sống không đơn giản quý vị 
đi đâu đều phải mang cả bao đồ dùng. Thật 
là phiền phức vô cùng. Người tu sĩ đi đâu 
chỉ có một túi xách trên vai rất là tiện lợi. 
Một túi xách nhỏ chỉ đựng ba y một bát vừa 
đủ để sống cho một đời sống giải thoát. 


Nhìn những tu sĩ đi đâu cũng bao bị 
kè kè thì biết rằng những tu sĩ này chưa 
giải thoát, chỉ cần nhìn hình tướng mà biết 
được người tu đã giải thoát hay chưa giải 
thoát. 


Cho nên đời sống đơn giản chừng nào 
thì sự giải thoát càng thấy rõ. Đời sống đơn 
giản của đức Phật là đời sống buông xả tận 
cùng, đời sống giải thoát hoàn toàn. 

Chúng ta tu theo Phật giáo thì hãy 
chọn lấy đời sống đơn giản của đức Phật 
làm đời sống của mình. Lúc nào cũng nhớ 
gương hạnh sống của Phật để mình theo đó 
mà đi không sai đường lạc lối. 


*% e% 
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THỨ NĂM: 
CÁC VẤN ĐỀ 
LIÊN QUAN ĐẾN ĐiỆN 
Nước 


điện nước là nhu cầu cân thiết cho 
sự sống của các tu sinh trong TU VIỆN, vì 
thế nó cần được giữ gìn và bảo quản. 

Khi thấy có hư hao gì về điện nước 
thì phải báo cho người có trách nhiệm biết 
để đến sửa chửa. Không nên tự ý làm, tránh 
gây nguy hiểm cho mình và ảnh hưởng 
chưng cho TU VIỆN, vì điện rất nguy hiểm. 


Điện nước là của chung của tập thể 
trong tu viện để cung cấp ánh sáng và nước 
tiêu dùng hàng ngày cho sự tu hành của tu 
sinh nên phải bảo vệ và giữ gìn không nên 
để hao tốn, vì hao tốn sẽ làm tiêu hao công 
sức của đàn na thí chủ. 


Khi thấy điện hay nước bất cứ nơi đâu 
trong TU VIỆN có hư thì nên báo cho những 
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người có trách nhiệm sửa chữa, đừng nên tự 
ý sửa chữa. 

Khi đến TU VIỆN được cấp cho một 
chiếc thất trong đó điện và nước đầy đủ 
không cần phải sửa tới sửa lui. 


Khi nhận thất ở cũng không được tự 
mua ổ cắm điện để về câu nối rồi tự dùng 
điện nấu nước nấu thực phẩm riêng tư ăn 
ngoài giờ. 

Nếu vào thất thấy tu sĩ nào câu móc 
điện làm không đúng qui cách của TU VIỆN 
thì tu sinh ấy được mời ra khỏi TU VIỆN, vì 
những tu sinh này lợi dụng của đàn na thí 
chủ xài phí điện. 

Bởi tài sản của TU VIỆN là của đàn na 
thí chủ chứng ta cần phải giữ gìn bảo vệ và 
tiết kiệm không được xài phí làm tiêu hao 
thì sẽ có tội tức là mình mang nợ của đàn 
na thí chủ. Kiếp này tu chưa xong kiếp sau 
sinh làm thân trâu bò ngựa để kéo xe kéo 
cày trả nợ. 


° 
° 
CS 
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THỨ SÁU: 

PHẢI TỰ BIẾT 
@ CÁC Lô 


‹% hững tu sĩ và cư sĩ trong tu viện 


cần nêu cao trách nhiệm tự giác. Nếu có vi 
phạm thì nên biết xấu hổ trong các lỗi nhỏ 
nhặt, còn như không biết tự giác thì khi vi 
phạm một trong các điều trên sẽ bị cảnh 
cáo. Nếu cảnh cáo quá 3 lần mà vẫn còn vi 
phạm thì tự mình rời khỏi tu viện. 


Người tu sĩ cần phải thông suốt các 
lỗi nhỏ nhặt, vì nó nhỏ nhặt nên người ta 
thường hay xem thường và ít để ý, do đó 
thường hay vi phạm vào những lỗi này. 


Khi vi phạm đừng nên che dấu mà 
hãy phơi bày ra cho mọi người đều biết. Khi 
mọi người biết thì chúng ta rất xấu hổ. Nhờ 
có xấu hổ nên chúng ta cố gắng khắc phục 
không còn để vi phạm nữa. 
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Khi chúng ta biết xấu hổ vì những 
việc làm phi giới luật, làm cho giới luật bị 
bẻ vụn, chúng ta hãy cố gắng để không còn 
vi phạm nữa, nếu biết xấu hổ chúng ta sẽ cố 
gắng khắc phục làm cho nó đừng phạm vào 
những giới luật của Phật nữa. 

Trên đời không al là người thập toàn 
không có lỗi, nhưng những người làm lỗi mà 
biết xấu hổ sửa sai thì sẽ trở thành những 
người tốt sau này. Chứng ta là những con 
người chắc chúng ta không thể tránh khỏi 
những điều lầm lỗi. 

Vì thế khi lầm lỗi chúng ta nên cố 
gắng sửa sai, nhờ đó lần lần chúng ta không 
còn vi phạm những lỗi lầm nữa. 

Bởi chúng ta có giới luật của Phật nên 
khi phạm phải là chúng ta biết ngay liền. 
Nhờ biết ngay liền nên chúng ta cố gắng 
khắc phục không còn phạm giới nữa. 


*% v®% ¿® 
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NGÀY MỘT BỮA ĂN 


rù viện Chơn Như áp dụng chế độ 
ăn ngày một bữa. Cứ mỗi ngày từ 10giờ đến 
12g1ờ là giờ thọ bát. Khi đi thọ bát thì phải 
ăn mặc chỉnh tể nghiêm trang đúng theo 
giới luật của Phật giáo. Khi đi khất thực 
phải luôn luôn phòng hộ sáu căn. Khi đến 
sớt bát tại chỗ nhà cúng dường cơm thì đọc 
bài “Kinh ước nguyện” của tân tỳ kheo. 
Trước và sau khi thọ thực thì đọc bài Kinh 
ước nguyện như trong tập sách “NGHI THỨC 
THỌ TRAT. 


Sau khi ăn xong, rửa sạch mâm hộp, 
hong khô đem trả lại chỗ cũ. 


% ạ®% ¿®% 
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THỜI KHÓA BIÊU 


ĐỰNG Œziô TU Sĩ 


© SÏ €CWUYÊN Từ 


7 hời khoá biểu áp dụng cho tu sĩ và 
cư sĩ chuyên tu. 


Tu sĩ và cư sĩ phải học tập và sống 
đúng theo thời khoá tu học tại tu viện: 


Thời khóa được chia ra làm 4 buổi tu 
tập: 

1- Sáng từ 7giờ đến 10giờ. 

2- Chiều từ 2giờ đến 5giờ. 

3- Tối từ 7giờ đến 10g1ờ. 

4- Khuya từ 2giờ đến 5giờ. 

Trong giai đoạn tu tập thời khóa này 
tất cả tu sĩ và cư sĩ phải thực hiện đúng 
những điều sau đây: 

1- Giữ gìn độc cư một trăm phần 
trăm. Ở trên lớp học cũng như khi về thất 
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đều phải thực hiện nghiêm chỉnh giới hạnh 
độc cư này. 


2- Trong giờ tu hành tất cả các cửa ra 
vào, cửa sổ đều phải mở không được đóng, 
ban đêm thì phải bật đèn sáng. 


3- Người tu sĩ và cư sĩ muốn thưa hỏi 
điều gì với thầy trưởng đoàn, thầy phó 
đoàn; thầy giảng viên, thầy giám luật đều 
phải lên Tổ đường. Không được hỏi trên 
đường đi, nếu trả lời thì cả hai đều phạm 
giới luật. 

4- Không nên rời khỏi tiểu giới đàn 
của mình đi sang tiểu giới đàn của người 
khác. 

B- Không nên trao đổi thư từ, chuyện 
trò dù là nói về giáo pháp. 

6- Không nên trực tiếp gặp Trưởng 
Lão. Tu sĩ và cư sĩ khi có việc cần gặp 
Trưởng Lão để tham vấn thì phải gặp thầy 
trưởng đoàn, thầy phó đoàn; thầy giảng 
viên, thầy giám luật để trình lại với người 
có trách nhiệm trình lên Trưởng Lão để sắp 
xếp giờ giấc tham vấn cho phù hợp. 
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Sáu điều nêu trên nếu tu sĩ và cư sĩ 
nào không tự giác thực hiện mà vi phạm thì 
phải chịu hình thức kỷ luật như sau: 

- Lần thứ nhất phê bình trước Tăng 
đoàn. 

- Lần thứ hai cảnh cáo trước Tăng 
đoàn. 

- Lần thứ ba tăng sinh vi phạm không 
chấp nhận sửa sai buộc phải rời khỏi Tăng 
đoàn. 
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LAO TÁC VÀ NGHĨ 
NGƠI 


G› lao tác trong ngày gồm có: 


- Đáng: Bgiờ đến 7giờ 

- Chiều: 5giờ đến 7giờ 

Ngoài giờ tu tập những tu sĩ và cư sĩ 
nào muốn làm việc gì hoặc vệ sinh thì chỉ 
nên làm quanh quấn nơi thất của mình 
tránh làm động đến thất của những người 
khác đang cần sự yên tĩnh để tu học. 


Mục đích của TU VIỆN CHƠN NHƯ là 
tạo mọi điều kiện để tu sinh sống đúng 
hạnh MỘT MÌNH NHƯ CON TẾ NGƯU MỘT 
SỪNG, chớ không cần tu sinh lao tác làm 
mọi việc lặt vặt trong TU VIỆN. TU VIÊN 
không cần sự lao tác của những tu sinh mà 
chỉ cần những tu sinh sống MỘT MÌNH để 
thực hiện hoài bão là làm chủ sinh, gìà, 
bệnh, chết. 

Cho nên giờ lao tác cũng là giờ tu tập 
để giữ gìn tâm BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, 
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AN LẠC VÀ VÔ SỰ. Tuy rằng mỗi tu sinh đều 
giữ nơi tu hành của mình sạch sẽ bằng cách 
quét dọn cỏ rác để nơi ở của mình thoáng 
mát sạch đẹp cho bản thân mình, vì thế 
không nên lợi dụng giờ lao tác mà phá hạnh 
sống MỘT MÌNH. Lao tác chỉ một mình, chớ 
không nên tụ tập hai ba người cùng làm. 
Làm như vậy là không đúng, là phá hạnh 
sống MỘT MÌNH. Chúng ta nên nhớ kỹ hạnh 
sống MỘT MÌNH: 


1- Ở trong thất MỘT MÌNH, đó là 
hạnh sống MỘT MÌNH. 

2- Không được đến thất người khác, 
đó là hạnh sống MỘT MÌNH. 

3- Không kết bè kết bạn với bất cứ 
một người nào, đó là hạnh sống MỘT MÌNH. 

4- Không giao thiệp với bất cứ một ai, 
đó là hạnh sống MỘT MÌNH. 

B- Đi đâu cũng đi một mình không ởi 
chung với bất cứ người nào cả, đó là hạnh 
sống MỘT MÌNH. 

6- Chẳng sợ hãi bất cứ một việc gì, đó 
là hạnh sống MỘT MÌNH. 
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7- Trong giờ nghỉ tu sĩ và cư sĩ có thể 
nằm nghĩ hoặc đi tản bộ quanh thất của 
mình, không làm động đến người khác, đó 
là hạnh sống MỘT MÌNH. 


% ạ®% ¿®% 
$2 S2 Sà 


-118- 


THANH QUI TU VIỆN CHƠN NHƯ 


ĐIỀÊU KIÊN NHẬP 
CHỦNG 


- /hải có giấy giới thiệu của Thầy 
Bổn Sư hoặc của Giáo Hội nếu là tu sĩ, nếu 
không có giấy giới thiệu như vậy thì chứng 
tỏ quý vị chỉ những người giả danh tu sĩ 
Phật giáo, TU VIỆN sẽ không chấp nhận. 
Bởi người tu phải là người chân thật. 

- Cư sĩ phải có giấy của cha mẹ bằng 
lòng cho phép đi tu thì TU VIỆN mới chấp 
nhận cho vào tu học. Còn không có giấy của 
cha mẹ gửi gắm thì TU VIÊN mời trở về gia 
đình. 

- Cư sĩ có gia đình phải có giấy thuận 
của vợ hay chồng cho đi tu thì TU VIỆN mới 
chấp nhận cho ở tu tập. 

- Ngoài những giấy tờ trên tu sĩ hay 
cư sĩ phải có giấy chánh quyền địa phương 
xác nhận không có tiền án tiền sự thì TU 
VIỆN mới chấp nhận cho vào ở tu hành. 

- Khi vào tu tập ở TU VIÊN thì không 
được đi đây, đi đó nữa mà phải bền chí ở 
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trong thất một bóng một hình cho đến khi 
nào chứng đạo mới được ra thất. 
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ĐIỀÊU KIÊN XUẤT 
CHỦNG 


Cièu kiện xuất chúng ra khỏi tu 
viện gồm có những điều như sau: 


1- Tu sĩ và cư sĩ nào không theo nổi 
chương trình tu học được xin về trụ xứ của 
mình bằng cách xin phép Ban Quản lý TU 
VIỆN. 


2- Đến Tu Viện tu học nhiều năm 
thường ốm đau bệnh tật liên miên không có 
nội lực để đẩy lui bệnh tật hoặc những 
người thường bị đau yếu, bệnh hoạn không 
đủ năng lực theo tu thì có thể xin Thầy hay 
tự Thầy cho mình về nơi thường trú riêng 
để tu tập trở lại cho có căn bản rồi sau mới 
xin vào TU VIỆN. 
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MỤC LỤC 
Lời nói đầu 

Sáu sự hòa hợp 

Tóm lược sáu sự hòa hợp 
Thân hòa đồng trụ 

Khẩu hòa vô tranh 

Ý hòa đồng duyệt 

Giới hòa đồng tu 

Kiến hòa đồng giải 

Lợi hòa đồng quân 

Mười giới căn bản 

Không nên sát sanh 

Không nên lấy của không cho 
Không nên tà dâm, dâm dục 
Không nên nói dối 

Không nên uống rượu 

Không nên trang điểm 
Không nên ca hát 

Không nên nằm giường cao 
Không nên ăn uống phi thời 
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Không nên cất giữ tiền bạc 
Hình thức kỷ luật 

Những điều cần biết thêm 
Khi có người thân đến thăm 
Không nên nói chuyện 

Thư từ sách vở 

Để thực hiện đời sống đơn giản 
Các vấn đề liên quan đến điện nước 
Xấu hổ trong các lỗi nhỏ nhặt 
Ngày ăn một bữa 

Thời khóa biểu 

Lao tác và nghỉ ngơi 

Điều kiện nhập chúng 

Điều kiện xuất chúng 


Mục lục 
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